
1 
 

  



 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

rong bối cảnh thị trường vốn ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, hoạt động công bố thông tin không chỉ 

là nghĩa vụ tuân thủ theo quy định pháp luật, mà còn trở thành yếu tố cốt lõi phản ánh mức độ chuyên nghiệp, trách 

nhiệm và uy tín của doanh nghiệp niêm yết. 

Nhằm ghi nhận, đánh giá và thúc đẩy sự cải thiện liên tục trong thực hành công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam, chương trình IR Awards 2025 tiếp tục triển khai khảo sát toàn diện về công bố thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ của 

691 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 12 tháng (từ ngày 01/05/2024 đến ngày 30/04/2025). 

Báo cáo này tổng hợp kết quả khảo sát một cách khách quan, đưa ra các phân tích, so sánh theo thời gian và đề xuất những 

khuyến nghị thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin và hoạt động quan hệ nhà đầu tư 

(IR, Investor Relations). 

Trên hành trình 15 năm đồng hành cùng thị trường, IR Awards không ngừng đổi mới và hoàn thiện, khẳng định vai trò là một 

trong những chương trình tiên phong trong việc tôn vinh minh bạch, thúc đẩy chuẩn mực quản trị công ty đại chúng và lan 

tỏa văn hóa IR bền vững tại Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, tổ chức đầu tư, nhà đầu tư cá nhân và cộng 

đồng thị trường trong suốt thời gian qua. 

Ban Tổ chức Chương trình IR Awards 2025  
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TỪ VIẾT TẮT 

• BCQT: Báo cáo quản trị. 

• BCTC: Báo cáo tài chính. 

• BCTN: Báo cáo thường niên. 

• CBTT: Công bố thông tin (information disclosure, or disclosure).  

• CĐNB: Cổ đông nội bộ. 

• CTCK: Công ty chứng khoán. 

• CTCP: Công ty cổ phần. 

• DNNY: Doanh nghiệp niêm yết (listed company).  

• DTT: Doanh thu thuần.  

• ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông. 

• EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phần.  

• Financial Large Cap: Large Cap thuộc lĩnh vực tài chính, gồm có ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. 

• HĐQT: Hội đồng quản trị. 

• HNX: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

• HOSE: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

• Large Cap: Doanh nghiệp thuộc nhóm 100 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất, được xác định theo phương pháp luận chỉ số VS-

Market Cap Index.  

• LNST: Lợi nhuận sau thuế. 
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• Mid Cap: Doanh nghiệp thuộc nhóm 200 doanh nghiệp tiếp theo theo thứ hạng vốn hóa thị trường, xếp ngay sau nhóm Large Cap, theo 

phương pháp luận chỉ số VS-Market Cap Index. 

• NLQ: Người liên quan. 

• Non-Financial Large Cap: Large Cap thuộc lĩnh vực phi tài chính, gồm tất cả các ngành ngoại trừ ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. 

• P/B: Giá trị sổ sách. 

• ROAA: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân. 

• ROEA: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân. 

• SGDCK: Sở giao dịch Chứng khoán. 

• Small Cap: Doanh nghiệp thuộc nhóm gồm toàn bộ các doanh nghiệp còn lại trên thị trường, sau khi đã loại trừ nhóm Large Cap và nhóm 

Mid Cap, theo phương pháp luận chỉ số VS-Market Cap Index. 

• TMCP: Thương mại cổ phần. 

• UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

• VCSH: Vốn chủ sở hữu. 
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 TÓM TẮT 

• Chương trình IR Awards 2025 công nhận thành tích và tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết đáp ứng tiêu chuẩn công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin của năm. 

• Khảo sát công bố thông tin năm 2025 được thực hiện đối với 691 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, kỳ khảo sát 2025 kéo dài 12 

tháng từ ngày 01/05/2024 đến ngày 30/04/2025.  

• Kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy mức độ cải thiện rõ rệt về công bố thông tin trên toàn thị trường chứng khoán. Có đến 460 doanh nghiệp 

niêm yết đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 (Information Disclosure Best Practices 2025), tương ứng với tỷ lệ 

67% trên tổng số đơn vị được khảo sát. Đây là tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm lịch sử IR Awards (2011-2025). 

• So với năm 2024, số lượng Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 tăng thêm 36 đơn vị (từ 424 lên 460 đơn vị), tỷ lệ tăng từ 

mức 60% lên mức 67%, cho thấy xu hướng cải thiện mạnh và nhận thức cao hơn từ phía doanh nghiệp về vai trò và trách nhiệm của hoạt 

động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

• Bức tranh tổng thể năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển tích cực về nhận thức và hành động trong công bố thông tin, không chỉ ở các doanh 

nghiệp đầu ngành mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhóm Mid Cap và Small Cap. Tỷ lệ đạt chuẩn cao kỷ lục năm nay không chỉ phản ánh kết 

quả của quá trình cải thiện nội tại doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò của công bố thông tin như một tiêu chí thiết yếu trong quản trị 

doanh nghiệp minh bạch và thu hút nhà đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để nâng tầm chất lượng thị trường vốn Việt Nam trong thời gian 

tới. 

• Financial-Large Cap tiếp tục dẫn đầu về tính tuân thủ tốt các quy định về hoạt động công bố thông tin trong số bốn nhóm vốn hóa thị trường. 

Cụ thể, 86% Financial Large Cap đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò 

hình mẫu về chuẩn mực công bố thông tin – Financial Large Cap là các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lớn, thuộc lĩnh vực tài 

chính, gồm có ba ngành là ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm; vốn chịu sự giám sát chặt chẽ và có yêu cầu cao về minh bạch.  

• Với 72% Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, nhóm Non-Financial Large Cap xếp thứ ba về tỷ lệ đạt chuẩn. Tuy chưa thuộc các 

nhóm dẫn đầu, nhưng mức tăng 9 điểm phần trăm so với năm trước (từ 63%) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của các doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh 

vực phi tài chính. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các ngành nghề phi tài chính đang dần nâng cao chất lượng công bố thông tin để đáp ứng 

kỳ vọng ngày càng cao từ nhà đầu tư và thị trường. 



4 

 

• Kỳ khảo sát năm nay, nhóm Mid Cap đã tạo được sự đột phá với tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin tăng ấn tượng từ 57% lên 

73%. Kết quả này phản ánh xu hướng tích cực trong việc nâng cao tiêu chuẩn minh bạch và quản trị ở các doanh nghiệp quy mô vừa – vốn 

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu thị trường. 

• Small Cap tăng nhẹ 4 điểm phần trăm so với năm 2024, ghi nhận kết quả 63% Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025. Mặc 

dù vẫn là nhóm có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thấp nhất, nhưng mức cải thiện này là tín hiệu cho thấy tác động tích cực 

của việc nâng cao nhận thức IR đã lan rộng đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ – vốn thường gặp nhiều hạn chế về nguồn lực và hệ thống 

công bố thông tin. 

• Tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 đã gia tăng đáng kể ở hầu hết các ngành so với năm 2024. Trong đó, các ngành tài 

chính, dịch vụ truyền thông, năng lượng và công nghiệp ghi nhận mức cải thiện nổi bật nhất. Một số ngành vốn đã có tỷ lệ đạt Chuẩn cao 

như tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, chăm sóc sức khỏe tiếp tục duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ. Xu hướng tích cực này phản ánh sự lan tỏa từ các 

chính sách thúc đẩy công bố thông tin và quản trị minh bạch, cùng với nỗ lực chủ động từ phía doanh nghiệp. 

• Ngành tài chính là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 dẫn đầu khi đạt 78%, theo sau là ngành dịch vụ truyền 

thông (75%) và năng lượng (73%), trở thành ba ngành có mức độ tuân thủ cao nhất trong kỳ khảo sát năm nay. 

• Một số ngành như bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu vẫn còn nhiều dư địa cần cải thiện để theo kịp mặt bằng chung của thị trường. 

Tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 của hai ngành này đang ở cuối bảng xếp hạng, lần lượt ghi nhận tỷ lệ 59% và 57%. 

• Tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin có xu hướng gia tăng rõ rệt qua 15 năm triển khai chương trình IR Awards (2011-2025). 

Đặc biệt, trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ này luôn duy trì trên mức 50%, cho thấy xu hướng cải thiện mang tính chất bền vững. Năm 2025 ghi 

nhận kỷ lục mới với 460 doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, chiếm 67% tổng số doanh nghiệp khảo sát – đây là mức cao nhất kể từ 

khi chương trình được tổ chức. Cột mốc năm 2025 không chỉ phản ánh sự trưởng thành trong quản trị thông tin của các doanh nghiệp niêm 

yết, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin nhà đầu tư và gia tăng sức hút của thị trường vốn Việt Nam. 

• Đà tăng liên tục trong hơn một thập kỷ cũng minh chứng cho chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ công bố thông tin của doanh nghiệp. 

Sự cải thiện này là kết quả của sự kết hợp giữa cơ chế giám sát ngày càng chặt chẽ từ cơ quan quản lý, áp lực từ thị trường, kỳ vọng của cổ 

đông và yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư đối với tính minh bạch và năng lực quản trị doanh nghiệp.  

• Dữ liệu thực tế từ chương trình IR Awards cho thấy, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin và duy trì sự hiện diện liên tục 

trong danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là một quá trình không hề dễ dàng – ngay cả với các doanh nghiệp lớn hoặc dẫn 
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đầu ngành. Đây thực sự là một thách thức đòi hỏi tính hệ thống, sự cam kết từ lãnh đạo doanh nghiệp và một nền tảng quản trị thông tin vững 

chắc. 
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A. TIÊU CHÍ KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện một cách toàn diện đối với tất cả doanh nghiệp niêm yết tại Việt 

Nam. Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về công bố thông tin trong phạm vi 

của năm khảo sát. 

A.1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 2025 

• Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE trước ngày 01/05/2024. 

• Doanh nghiệp niêm yết trên HNX trước trước ngày 01/05/2024. 

A.2. PHẠM VI KHẢO SÁT 2025 

Đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp lý về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong phạm vi năm khảo sát 2025 (từ 

01/05/2024 đến 30/04/2025) trên cơ sở toàn diện các nội dung sau: 

• Báo cáo quản trị: 2024, 1H2024. 

• Báo cáo thường niên: FY2024. 

• Báo cáo tài chính kiểm toán: FY2024, 1H2024. 

• Báo cáo tài chính quý: 2Q2024, 3Q2024, 4Q2024, 1Q2025. 

• Các Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức trong năm khảo sát. 

• Các thông báo trong năm khảo sát về hành vi vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp. 

• Các thông báo trong năm khảo sát về hành vi vi phạm công bố thông tin đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. 

A.3. CĂN CỨ PHÁP LÝ ÁP DỤNG 
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• Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

• Điều 4 của Thông tư 68/2024/TT-BTC ban hành ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

96/2020/TT-BTC. 

• Khoản 5 Điều 49 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định về nghĩa vụ công bố công khai thông tin của tổ chức tín dụng. 

• Các quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vi phạm 

trong lĩnh vực này. 

B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2025 

 

460/691 DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2025 

AAA  AAM AAT  ABR  ACC  ACG ACL ADC ADG  ADP  ADS  AGR AME APH API APS ARM ASG ASM  ASP 

AST BAB BBS BCC BCE BCF BCM BED BFC  BHN BID  BMC BMI BMP BNA BPC BSC BST BTP BTT 

BVH BVS BWE C32 C69 CAG CAN CAP CCI CCL CCR CDN CET CHP CIA  CIG  CII CJC CKV CLC 

https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAM-ctcp-thuy-san-mekong.htm
https://finance.vietstock.vn/AAT-ctcp-tap-doan-tien-son-thanh-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/ABR-ctcp-dau-tu-nhan-hieu-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/ACG-ctcp-go-an-cuong.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/ADC-ctcp-my-thuat-va-truyen-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADG-ctcp-clever-group.htm
https://finance.vietstock.vn/ADP-ctcp-son-a-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADS-ctcp-damsan.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/AME-ctcp-alphanam-ec.htm
https://finance.vietstock.vn/APH-ctcp-tap-doan-an-phat-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/API-ctcp-dau-tu-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/APS-ctcp-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/ARM-ctcp-xuat-nhap-khau-hang-khong.htm
https://finance.vietstock.vn/ASG-ctcp-tap-doan-asg.htm
https://finance.vietstock.vn/ASM-ctcp-tap-doan-sao-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/ASP-ctcp-tap-doan-dau-khi-an-pha.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BAB-ngan-hang-tmcp-bac-a.htm
https://finance.vietstock.vn/BBS-ctcp-vicem-bao-bi-but-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCC-ctcp-xi-mang-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BCF-ctcp-thuc-pham-bich-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/BCM-tong-cong-ty-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghiep-–-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/BED-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/BHN-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BMC-ctcp-khoang-san-binh-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/BMI-tong-cong-ty-co-phan-bao-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/BMP-ctcp-nhua-binh-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/BNA-ctcp-tap-doan-dau-tu-bao-ngoc.htm
https://finance.vietstock.vn/BPC-ctcp-vicem-bao-bi-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BSC-ctcp-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BST-ctcp-sach-va-thiet-bi-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/BTP-ctcp-nhiet-dien-ba-ria.htm
https://finance.vietstock.vn/BTT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-tong-cong-ty-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/C32-ctcp-cic39.htm
https://finance.vietstock.vn/C69-ctcp-xay-dung-1369.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CAP-ctcp-lam-nong-san-thuc-pham-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CCR-ctcp-cang-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CDN-ctcp-cang-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/CET-ctcp-htc-holding.htm
https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CIG-ctcp-coma-18.htm
https://finance.vietstock.vn/CII-ctcp-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/CJC-ctcp-co-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CKV-ctcp-cokyvina.htm
https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
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CLH CLL CLM CLW CMC CMS CMV CMX CNG CPC CSV CTB CTD CTF CTG CTI CTR CTS CVT D2D 

DAD  DAE  DAH  DBC  DBD DBT DC2 DCL DCM DGC  DGW  DHC DHG  DHM DHT  DIG  DIH  DL1 DMC  DNC 

DNP  DPG DPM  DRC  DRL DS3  DSN DTA  DTD  DTG  DTK  DVM DXS  DXV  EIB  EID  ELC EVE FCM  FCN  

FIT  FPT FRT FTS  GDW  GEG  GEX  GIC  GMA GMD GMH GMX GSP GTA  GVR HAD  HAG  HAH  HAR  HAS  

HAT  HAX  HCT HDB HDC HEV  HGM HHC HHS  HII HJS HLC HMH HMR HOM HPX HRC  HSG HSL HTC 

HTI HTL HTN  HTV  HUB HUT  HVH  HVT  HVX  IDC  IDI IDJ IJC  ILB  IMP  INC INN  ITD  ITQ  IVS  

JVC KBC  KDC  KDH  KHG  KHS  KMR KOS  KSB  KSF KST KSV L10 L40 LAF  LAS  LBM LCD LCG LDG  

LGC LHC LHG  LIG  LIX  LM8 LPB LSS MAC MAS  MBB MBG MBS MCC MCF MCP MDC MIG  MKV MSB 

MSN MST MVB MWG  NAF  NAP  NAV  NBB  NBC  NBW NCT NET NFC  NHA  NHC NHH  NHT  NKG  NRC  NSC  

NSH NST NT2 NTH  NTL NTP  NVB NVT  OCB  OPC  PAC PAN PCE PCH PDB PDN PGD PGI PGN PGS 

PGV PHC PHN PIA  PIC  PIT  PJT PLP PLX PMB PMG PMP PMS PNJ POW PPC PPP PPT PPY PRE 

PSD PSE PSI PSW PTC PTD PTI PTL PV2 PVC  PVG PVI PVS PVT QHD  QNP  QST S4A S99 SAB 

SAF SAM SAV SBA SBG SBT SCG SCI SCR SCS SD5 SDC SDN SEB SED SFC  SFI SFN SGC  SGD 

SGN SGR SGT SHA SHB SHE SHI SHP SJ1 SJD SJS SKG SLS SMA SMB SMN SMT SPC SSB SSC 

SSI ST8 STB STC STG STK STP SVC SVI SVN SVT SZB SZC TA9 TBC TBX TCB TCI TCL TCO 

TDC TDH  TDM TDP  TDW  TEG THB THG  THT TIP  TIX  TJC TLD TLH TMB TMC TMP  TMT TN1 TNC 

TNH  TNI TOT TPB TPC TPH TPP TRA TRC TSB TSC TTA TTC TTH TTL TTT TV2 TV4 TVC  TVD  

https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLL-ctcp-cang-cat-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/CLM-ctcp-xuat-nhap-khau-than-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/CLW-ctcp-cap-nuoc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/CMC-ctcp-dau-tu-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-tap-doan-cmh-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CMV-ctcp-thuong-nghiep-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/CMX-ctcp-camimex-group.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CPC-ctcp-thuoc-sat-trung-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTB-ctcp-che-tao-bom-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
https://finance.vietstock.vn/CTF-ctcp-city-auto.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cuong-thuan-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/CTR-tong-cong-ty-co-phan-cong-trinh-viettel.htm
https://finance.vietstock.vn/CTS-ctcp-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVT-ctcp-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/D2D-ctcp-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAH-ctcp-tap-doan-khach-san-dong-a.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DBD-ctcp-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh-bidiphar.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DC2-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-dic-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DHC-ctcp-dong-hai-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DHM-ctcp-thuong-mai-va-khai-thac-khoang-san-duong-hieu.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/DIG-tong-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-xay-dung.htm
https://finance.vietstock.vn/DIH-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DL1-ctcp-tap-doan-alpha-seven.htm
https://finance.vietstock.vn/DMC-ctcp-xuat-nhap-khau-y-te-domesco.htm
https://finance.vietstock.vn/DNC-ctcp-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DNP-ctcp-dnp-holding.htm
https://finance.vietstock.vn/DPG-ctcp-tap-doan-dat-phuong.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DRC-ctcp-cao-su-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DRL-ctcp-thuy-dien-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DS3-ctcp-quan-ly-duong-song-so-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DSN-ctcp-cong-vien-nuoc-dam-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/DTA-ctcp-de-tam.htm
https://finance.vietstock.vn/DTD-ctcp-dau-tu-phat-trien-thanh-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/DTG-ctcp-duoc-pham-tipharco.htm
https://finance.vietstock.vn/DTK-tong-cong-ty-dien-luc-tkv-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DVM-ctcp-duoc-lieu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DXS-ctcp-dich-vu-bat-dong-san-dat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/DXV-ctcp-vicem-vat-lieu-xay-dung-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/EIB-ngan-hang-tmcp-xuat-nhap-khau-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/EID-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/ELC-ctcp-cong-nghe-vien-thong-elcom.htm
https://finance.vietstock.vn/EVE-ctcp-everpia.htm
https://finance.vietstock.vn/FCM-ctcp-be-tong-phan-vu-ha-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/FCN-ctcp-fecon.htm
https://finance.vietstock.vn/FIT-ctcp-tap-doan-f-i-t.htm
https://finance.vietstock.vn/FPT-ctcp-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/FRT-ctcp-ban-le-ky-thuat-so-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/FTS-ctcp-chung-khoan-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/GDW-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/GEG-ctcp-dien-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/GEX-ctcp-tap-doan-gelex.htm
https://finance.vietstock.vn/GIC-ctcp-vsc-green-logistics.htm
https://finance.vietstock.vn/GMA-ctcp-g-automobile.htm
https://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
https://finance.vietstock.vn/GMH-ctcp-minh-hung-quang-tri.htm
https://finance.vietstock.vn/GMX-ctcp-gach-ngoi-gom-xay-dung-my-xuan.htm
https://finance.vietstock.vn/GSP-ctcp-van-tai-san-pham-khi-quoc-te.htm
https://finance.vietstock.vn/GTA-ctcp-che-bien-go-thuan-an.htm
https://finance.vietstock.vn/GVR-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/HAD-ctcp-bia-ha-noi-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp-hoang-anh-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/HAH-ctcp-van-tai-va-xep-do-hai-an.htm
https://finance.vietstock.vn/HAR-ctcp-dau-tu-thuong-mai-bat-dong-san-an-duong-thao-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/HAS-ctcp-hacisco.htm
https://finance.vietstock.vn/HAT-ctcp-thuong-mai-bia-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/HAX-ctcp-dich-vu-o-to-hang-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/HCT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-van-tai-xi-mang-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/HDB-ngan-hang-tmcp-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HDC-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau.htm
https://finance.vietstock.vn/HEV-ctcp-sach-dai-hoc-day-nghe.htm
https://finance.vietstock.vn/HGM-ctcp-co-khi-va-khoang-san-ha-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HHC-ctcp-banh-keo-hai-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/HHS-ctcp-dau-tu-dich-vu-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/HII-ctcp-an-tien-industries.htm
https://finance.vietstock.vn/HJS-ctcp-thuy-dien-nam-mu.htm
https://finance.vietstock.vn/HLC-ctcp-than-ha-lam-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/HMH-ctcp-hai-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HMR-ctcp-da-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HOM-ctcp-xi-mang-vicem-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HPX-ctcp-dau-tu-hai-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/HRC-ctcp-cao-su-hoa-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/HSL-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuc-pham-hong-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/HTC-ctcp-thuong-mai-hoc-mon.htm
https://finance.vietstock.vn/HTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-ha-tang-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/HTL-ctcp-ky-thuat-va-o-to-truong-long.htm
https://finance.vietstock.vn/HTN-ctcp-hung-thinh-incons.htm
https://finance.vietstock.vn/HTV-ctcp-logistics-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/HUB-ctcp-xay-lap-thua-thien-hue.htm
https://finance.vietstock.vn/HUT-ctcp-tasco.htm
https://finance.vietstock.vn/HVH-ctcp-dau-tu-va-cong-nghe-hvc.htm
https://finance.vietstock.vn/HVT-ctcp-hoa-chat-viet-tri.htm
https://finance.vietstock.vn/HVX-ctcp-xi-mang-vicem-hai-van.htm
https://finance.vietstock.vn/IDC-tong-cong-ty-idico-–-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/IDI-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-da-quoc-gia-idi.htm
https://finance.vietstock.vn/IDJ-ctcp-dau-tu-idj-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/IJC-ctcp-phat-trien-ha-tang-ky-thuat.htm
https://finance.vietstock.vn/ILB-ctcp-icd-tan-cang-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/IMP-ctcp-duoc-pham-imexpharm.htm
https://finance.vietstock.vn/INC-ctcp-tu-van-dau-tu-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/INN-ctcp-bao-bi-va-in-nong-nghiep.htm
https://finance.vietstock.vn/ITD-ctcp-cong-nghe-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/ITQ-ctcp-tap-doan-thien-quang.htm
https://finance.vietstock.vn/IVS-ctcp-chung-khoan-guotai-junan-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/JVC-ctcp-thiet-bi-y-te-viet-nhat.htm
https://finance.vietstock.vn/KBC-tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-tap-doan-kido.htm
https://finance.vietstock.vn/KDH-ctcp-dau-tu-va-kinh-doanh-nha-khang-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/KHG-ctcp-tap-doan-khai-hoan-land.htm
https://finance.vietstock.vn/KHS-ctcp-kien-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/KMR-ctcp-mirae.htm
https://finance.vietstock.vn/KOS-ctcp-kosy.htm
https://finance.vietstock.vn/KSB-ctcp-khoang-san-va-xay-dung-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/KSF-ctcp-tap-doan-sunshine.htm
https://finance.vietstock.vn/KST-ctcp-kasati.htm
https://finance.vietstock.vn/KSV-tong-cong-ty-khoang-san-tkv-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/L10-ctcp-lilama-10.htm
https://finance.vietstock.vn/L40-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-40.htm
https://finance.vietstock.vn/LAF-ctcp-che-bien-hang-xuat-khau-long-an.htm
https://finance.vietstock.vn/LAS-ctcp-supe-phot-phat-va-hoa-chat-lam-thao.htm
https://finance.vietstock.vn/LBM-ctcp-khoang-san-va-vat-lieu-xay-dung-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LCD-ctcp-lap-may-thi-nghiem-co-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/LCG-ctcp-lizen.htm
https://finance.vietstock.vn/LDG-ctcp-dau-tu-ldg.htm
https://finance.vietstock.vn/LGC-ctcp-dau-tu-cau-duong-cii.htm
https://finance.vietstock.vn/LHC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-thuy-loi-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LHG-ctcp-long-hau.htm
https://finance.vietstock.vn/LIG-ctcp-licogi-13.htm
https://finance.vietstock.vn/LIX-ctcp-bot-giat-lix.htm
https://finance.vietstock.vn/LM8-ctcp-lilama-18.htm
https://finance.vietstock.vn/LPB-ngan-hang-tmcp-loc-phat-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/LSS-ctcp-mia-duong-lam-son.htm
https://finance.vietstock.vn/MAC-ctcp-tap-doan-macstar.htm
https://finance.vietstock.vn/MAS-ctcp-dich-vu-hang-khong-san-bay-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
https://finance.vietstock.vn/MBG-ctcp-tap-doan-mbg.htm
https://finance.vietstock.vn/MBS-ctcp-chung-khoan-mb.htm
https://finance.vietstock.vn/MCC-ctcp-gach-ngoi-cao-cap.htm
https://finance.vietstock.vn/MCF-ctcp-xay-lap-co-khi-va-luong-thuc-thuc-pham.htm
https://finance.vietstock.vn/MCP-ctcp-in-va-bao-bi-my-chau.htm
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https://finance.vietstock.vn/VRC-ctcp-bat-dong-san-va-dau-tu-vrc.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSI-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-cap-thoat-nuoc.htm
https://finance.vietstock.vn/VSM-ctcp-container-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/VTC-ctcp-vien-thong-vtc.htm
https://finance.vietstock.vn/VTJ-ctcp-thuong-mai-va-dau-tu-vi-na-ta-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/VTO-ctcp-van-tai-xang-dau-vitaco.htm
https://finance.vietstock.vn/VTP-tong-cong-ty-co-phan-buu-chinh-viettel.htm
https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/WCS-ctcp-ben-xe-mien-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/WSS-ctcp-chung-khoan-pho-wall.htm
https://finance.vietstock.vn/YEG-ctcp-tap-doan-yeah1.htm


10 

 

   

 

B.1. 67% DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2025, TỶ LỆ CAO NHẤT TRONG 15 NĂM KHẢO SÁT 

Đây là khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thuộc Chương trình IR Awards 2025, được thực hiện đối 

với toàn bộ doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2024. Doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt 

Chuẩn Công bố thông tin 2025” là doanh nghiệp đáp ứng tất cả các tiêu chí khảo sát công bố thông tin trong giai đoạn khảo sát từ 01/05/2024 đến 

30/04/2025. Trước khi công bố kết quả chính thức, Chương trình đã tiến hành giai đoạn Hiệu chỉnh toàn thị trường nhằm bảo đảm tính minh bạch 

và quyền lợi cao nhất cho các đơn vị khảo sát. 

Năm 2025 đánh dấu tỷ lệ doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin cao nhất trong suốt 15 năm khảo sát (2011–2025), khẳng định xu hướng gia 

tăng nhận thức và cải thiện thực chất trong công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự cải thiện rõ nét ở cả Mid Cap và 

Small Cap cho thấy minh bạch thông tin đã lan tỏa trên diện rộng, không còn giới hạn trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn như trước đây. 

So với năm 2024, số lượng Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 tăng thêm 7 điểm phần trăm (từ 60% lên 67%), cho thấy xu 

hướng cải thiện mạnh và nhận thức cao hơn từ phía doanh nghiệp về vai trò và trách nhiệm của hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam.  

• Toàn cảnh kết quả khảo sát công bố thông tin năm 2025: 
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o Khảo sát năm 2025 ghi nhận 460 trên tổng số 691 doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khảo sát và được công nhận 

danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, tương ứng với tỷ lệ 67% toàn thị trường.  

o So với năm 2024, số lượng Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin tăng thêm 36 đơn vị (từ 424 lên 460), trong khi tỷ lệ tăng 7 

điểm phần trăm (từ 60% lên 67%), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình cải thiện tính minh bạch và tuân thủ trên thị 

trường chứng khoán.  

o Năm 2025 cũng là năm có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin cao nhất trong suốt 15 năm khảo sát của chương trình IR 

Awards (2011–2025). 

• Cơ cấu kết quả khảo sát công bố thông tin 2025 theo nhóm vốn hóa: 

o Financial Large Cap có 24/28 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, tương ứng với tỷ lệ 86% - cao nhất trong bốn nhóm. 

o Non-Financial Large Cap có 39/54 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, tương ứng với tỷ lệ 72%. 

o Mid Cap có 98/135 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, tương ứng với tỷ lệ 73%. 

o Small Cap có 299/474 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, tương ứng với tỷ lệ 63%. 

o Đáng chú ý, Mid Cap đã có sự bứt phá mạnh mẽ, vươn lên trở thành nhóm có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin cao 

thứ hai, chỉ sau Financial Large Cap. So với tỷ lệ 57% ở kỳ khảo sát trước, mức tăng lên 73% trong năm nay cho thấy các doanh 

nghiệp quy mô vừa ngày càng chú trọng đến hoạt động công bố thông tin, qua đó đóng góp tích cực vào tính minh bạch chung của 

thị trường chứng khoán. 

o Bên cạnh đó, Small Cap cũng ghi nhận cải thiện đáng kể với tỷ lệ tăng từ mức 59% lên mức 63% Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố 

thông tin, cho thấy mặt bằng chung toàn thị trường được nâng lên một chuẩn mực mới. 
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Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin theo nhóm vốn hóa 

a) Năm 2025 
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b) Năm 2024 

 

 

Phân loại nhóm vốn hóa thị trường năm 2025 được xác định theo phương pháp luận VS-Index 2.0 (áp dụng từ năm 2025). Nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng 

so sánh giữa các năm, phân loại nhóm vốn hóa của năm 2024 trong báo cáo này cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp. 

B.2. FINANCIAL LARGE CAP DẪN ĐẦU VỀ TỶ LỆ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2025 

Bức tranh tổng thể năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển tích cực về nhận thức và hành động trong hoạt động công bố thông tin, không chỉ ở các 

doanh nghiệp đầu ngành mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhóm Mid Cap và Small Cap. Tỷ lệ đạt chuẩn cao kỷ lục năm nay không chỉ phản ánh kết 
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quả của quá trình cải thiện nội tại doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò của công bố thông tin như một tiêu chí thiết yếu trong quản trị doanh 

nghiệp minh bạch và thu hút nhà đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để nâng tầm chất lượng thị trường vốn Việt Nam trong thời gian tới. 

Năm 2025, Financial Large Cap tiếp tục là nhóm dẫn đầu về tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin. Cụ thể, có 86% Financial Large 

Cap đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025, tương ứng với số lượng đạt chuẩn là 24/28 đơn vị. Với tỷ lệ này, Financial Large Cap vượt xa các nhóm 

Non-Financial Large Cap 72%, Mid Cap 73% và Small Cap 63%.  

Kết quả này khẳng định vị thế nổi bật của nhóm Financial Large Cap, gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng, 

chứng khoán và bảo hiểm – những lĩnh vực có yêu cầu cao về minh bạch và tính tuân thủ. 

So với kỳ khảo sát năm 2024, nhóm này ghi nhận mức cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ đạt chuẩn tăng từ 81% lên 86%, tương ứng tăng 5 điểm phần trăm. 

Danh sách 24 Financial Large Cap đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 (sắp xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

1. Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) 

2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) 

3. Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) 

4. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) 

5. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) 

6. CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) 

7. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) 

8. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HOSE: LPB) 

9. Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) 

10. CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) 

11. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) 

12. Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) 

13. CTCP PVI (HNX: PVI) 
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14. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) 

15. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) 

16. CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) 

17. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) 

18. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) 

19. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) 

20. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) 

21. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) 

22. CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) 

23. CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) 

24. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) 

B.3. 72% NON-FINANCIAL LARGE CAP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2025  

Nhóm Non-Financial Large Cap – bao gồm các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực phi tài chính – ghi nhận tỷ lệ Doanh nghiệp 

đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 ở mức 72%, tương ứng 39/54 doanh nghiệp. Đây là nhóm xếp thứ ba về tỷ lệ đạt chuẩn trong số bốn nhóm 

vốn hóa. 

Mặc dù chưa nằm trong các nhóm dẫn đầu, nhưng Non-Financial đã thể hiện mức cải thiện đáng kể, với tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố 

thông tin tăng 9 điểm phần trăm so với năm 2024 (từ 63% lên 72%). Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các ngành phi tài chính đang dần nâng cao 

chất lượng công bố thông tin để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ nhà đầu tư và thị trường. 

Danh sách 39 Non-Financial Large Cap đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 (sắp xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

1. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM) 

2. Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR) 
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3. CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) 

4. CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) 

5. CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) 

6. Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) 

7. Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) 

8. CTCP FPT (HOSE: FPT) 

9. CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) 

10. CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) 

11. CTCP Gemadept (HOSE: GMD) 

12. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) 

13. CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) 

14. CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) 

15. CTCP Tasco (HNX: HUT) 

16. Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) 

17. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) 

18. CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) 

19. CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) 

20. CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) 

21. Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (HNX: KSV) 

22. CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) 

23. CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) 

24. CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) 
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25. Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV) 

26. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (HOSE: PLX) 

27. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) 

28. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) 

29. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) 

30. Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) 

31. CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) 

32. Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HOSE: VCG) 

33. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) 

34. CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) 

35. Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) 

36. CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) 

37. CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HOSE: VPI) 

38. CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) 

39. Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (HOSE: VTP) 

B.4. MID CAP CÓ TỶ LỆ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2025 TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG 

Nhóm Mid Cap ghi nhận sự bứt phá đáng kể trong kỳ khảo sát IR Awards 2025. Từ mức 57% của năm 2024, tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công 

bố thông tin của nhóm này đã tăng vọt lên 73%, tương ứng 98/135 doanh nghiệp. Với kết quả này, Mid Cap vươn lên vị trí thứ hai trong số các 

nhóm vốn hóa – chỉ sau nhóm Financial Large Cap. 

Trước đây, hoạt động công bố thông tin chuẩn mực thường tập trung nhiều hơn ở các doanh nghiệp quy mô lớn (Large Cap). Tuy nhiên, kết quả 

năm nay cho thấy Mid Cap đang ngày càng khẳng định vị thế, khi nhiều doanh nghiệp quy mô vừa đã chủ động nâng cao chuẩn mực minh bạch, 

tuân thủ tốt hơn các quy định về công bố thông tin. 
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Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất về tỷ lệ đạt chuẩn trong kỳ khảo sát năm 2025, cho thấy xu hướng lan tỏa tích cực của việc nâng cao chất 

lượng hoạt động IR (Investor Relations, quan hệ nhà đầu tư) không chỉ ở các doanh nghiệp đầu ngành mà còn trong khối doanh nghiệp đang phát 

triển. 

Ở chiều tương tự, Small Cap cũng ghi nhận tiến triển đáng khích lệ với tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là 63%, tương ứng 

299/474 doanh nghiệp. Mặc dù vẫn là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất trong bốn nhóm vốn hóa, nhưng kết quả này thể hiện nỗ lực cải thiện 

đang diễn ra trên diện rộng, phản ánh sự đồng thuận ngày càng mạnh mẽ trong toàn thị trường về vai trò của công bố thông tin minh bạch. Riêng 

nhóm Small Cap ghi nhận tăng trưởng 4 điểm phần trăm so với năm 2024 (từ 59% lên 63%), cho thấy nỗ lực nâng cao tính minh bạch thông tin 

đang lan tỏa mạnh mẽ ngay cả ở khối doanh nghiệp quy mô nhỏ – vốn thường gặp nhiều hạn chế về nguồn lực và hệ thống công bố thông tin. 
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B.5. NGÀNH TÀI CHÍNH VƯƠN LÊN VỊ TRÍ DẪN ĐẦU  

Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin theo nhóm ngành 

a) Năm 2025 
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b) Năm 2024 

 

Hệ thống phân ngành năm 2025 được xác định theo phương pháp luận VS-Sector 2.0 (áp dụng từ năm 2025). Nhằm đảm bảo tính nhất quán 

và khả năng so sánh giữa các năm, phân ngành năm 2024 trong báo cáo này cũng đã được điều chỉnh theo cùng phương pháp. 

Ngành tài chính dẫn đầu toàn thị trường với tỷ lệ 78% Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 (45/58 doanh nghiệp), trở thành 

ngành có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất trong kỳ khảo sát năm nay. So với năm 2024, ngành này ghi nhận mức cải thiện đáng kể, tăng 9 điểm phần trăm 

(từ 69% lên 78%), cho thấy nỗ lực nâng cao tính minh bạch và tuân thủ thông tin ngày càng rõ nét trong khối doanh nghiệp tài chính. 

Danh sách 45 Doanh nghiệp ngành tài chính đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 (sắp xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 
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1. CTCP Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) 

2. CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) 

3. Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) 

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) 

5. Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) 

6. Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) 

7. CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) 

8. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) 

9. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE: CTS) 

10. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) 

11. CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) 

12. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HDB) 

13. CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) 

14. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (HOSE: LPB) 

15. Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) 

16. CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) 

17. Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) 

18. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) 

19. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB) 

20. Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) 

21. Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) 
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22. Tổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE) 

23. CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) 

24. Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) 

25. CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2) 

26. CTCP PVI (HNX: PVI) 

27. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) 

28. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) 

29. CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) 

30. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) 

31. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) 

32. CTCP Chứng khoán Thành Công (HOSE: TCI) 

33. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) 

34. CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (HNX: TVC) 

35. CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) 

36. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) 

37. CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) 

38. CTCP Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) 

39. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) 

40. CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam (HNX: VIG) 

41. CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) 

42. CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) 
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43. Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) 

44. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) 

45. CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) 

B.6. DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TIẾN BỘ VƯỢT BẬC 

Ngành Dịch vụ truyền thông năm 2025 đang cho thấy bước chuyển mình rõ rệt về minh bạch và quản trị công bố thông tin. Với nền tảng đang 

được củng cố, kỳ vọng ngành sẽ duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về chuẩn mực công bố thông tin trong các kỳ khảo sát IR Awards tiếp theo. 

Năm 2025 ghi nhận ngành dịch vụ truyền thông đạt tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin lên đến 75% (21/28 doanh nghiệp), tăng 

mạnh từ mức 50% của năm 2024. Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất toàn thị trường (tăng 25 điểm phần trăm), đưa ngành này 

vươn lên vị trí thứ hai về tỷ lệ đạt chuẩn, chỉ xếp sau ngành tài chính. 

Sự cải thiện ấn tượng này cho thấy nỗ lực rõ nét của các doanh nghiệp truyền thông trong việc chuẩn hóa hoạt động công bố thông tin, tuân thủ 

quy định pháp lý và công bố đúng hạn các thông tin dành cho cổ đông và nhà đầu tư. Việc nâng cao tính minh bạch không chỉ giúp doanh nghiệp 

tuân thủ quy định, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh, thu hút nhà đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Danh sách 21 Doanh nghiệp ngành dịch vụ truyền thông đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 (sắp xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

1. CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt (HOSE: ABR) 

2. CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (HNX: ADC) 

3. CTCP Clever Group (HOSE: ADG) 

4. CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) 

5. CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) 

6. CTCP COKYVINA (HNX: CKV) 

7. Tổng CTCP Công trình Viettel (HOSE: CTR) 

8. CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) 
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9. CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (HNX: DAE) 

10. CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX: EID) 

11. CTCP Sách Đại học - Dạy nghề (HNX: HEV) 

12. CTCP KASATI (HNX: KST) 

13. CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) 

14. CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) 

15. CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD) 

16. CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (HOSE: SGT) 

17. CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (HNX: SMN) 

18. CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) 

19. CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (HNX: TPH) 

20. CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC) 

21. CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) 

B.7. NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CẢI THIỆN ĐÁNG KỂ 

Ngành bất động sản có sự cải thiện lớn với tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 khi tăng từ 48% lên 59% (tăng 11 điểm 

phần trăm). Tuy nhiên, ngành này vẫn nằm gần cuối bảng xếp hạng, vẫn cần tiếp tục nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn công bố thông tin để bắt kịp xu 

hướng chung. 

Tổng quan, tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 đã gia tăng đáng kể ở hầu hết các ngành so với năm 2024. Trong đó, các 

ngành tài chính, dịch vụ truyền thông, năng lượng và công nghiệp ghi nhận mức cải thiện nổi bật nhất. Một số ngành vốn đã có tỷ lệ đạt chuẩn 

cao như tiêu dùng thiết yếu, tiện ích, chăm sóc sức khỏe tiếp tục duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ. Xu hướng tích cực này phản ánh sự lan tỏa từ các 

chính sách thúc đẩy công bố thông tin và quản trị minh bạch, cùng với nỗ lực chủ động từ phía doanh nghiệp. 
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Ngành tài chính là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 dẫn đầu khi đạt 78%, theo sau là ngành dịch vụ truyền thông 

(75%) và năng lượng (73%), trở thành ba ngành có mức độ tuân thủ cao nhất trong kỳ khảo sát năm nay. Một số ngành như bất động sản và tiêu 

dùng không thiết yếu vẫn còn nhiều dư địa cần cải thiện để theo kịp mặt bằng chung của thị trường. Tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố 

thông tin 2025 của  hai ngành này đang ở cuối bảng xếp hạng, lần lượt ghi nhận tỷ lệ 57% và 59%. 

B.8. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 2025 THEO TỪNG TIÊU CHÍ 

Dưới đây là số liệu thống kê về tính tuân thủ thời hạn công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX. 
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C. HÀNH TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN QUA 15 NĂM (2011-2025)  

C.1. TỶ LỆ DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TĂNG DẦN THEO THỜI GIAN 

Tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin có xu hướng gia tăng rõ rệt qua 15 năm triển khai chương trình IR Awards (2011-2025). Đặc 

biệt, trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ này luôn duy trì trên mức trên 50%, cho thấy xu hướng cải thiện mang tính chất bền vững. Năm 2025 ghi nhận kỷ 

lục mới với 460 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, chiếm 67% tổng số doanh nghiệp khảo sát – đây là mức cao nhất kể từ khi chương 

trình được tổ chức. 
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Biểu đồ hành trình 15 năm thể hiện một bức tranh phát triển tích cực và nhất quán về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Cột mốc năm 2025 không chỉ phản ánh sự trưởng thành trong quản trị thông tin của các doanh nghiệp niêm yết, mà còn đóng vai trò quan trọng 

trong việc củng cố niềm tin nhà đầu tư và gia tăng sức hút của thị trường vốn Việt Nam. 

Đà tăng liên tục trong hơn một thập kỷ cũng minh chứng cho chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ công bố thông tin của doanh nghiệp. Sự 

cải thiện này là kết quả của sự kết hợp giữa cơ chế giám sát ngày càng chặt chẽ từ cơ quan quản lý, áp lực từ thị trường, kỳ vọng của cổ đông và 

yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư đối với tính minh bạch và năng lực quản trị doanh nghiệp. 

Dữ liệu thực tế từ chương trình IR Awards cho thấy, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin và duy trì sự hiện diện liên tục trong 

danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là một quá trình không hề dễ dàng – ngay cả với các doanh nghiệp lớn hoặc dẫn đầu ngành. 

Đây thực sự là một thách thức đòi hỏi tính hệ thống, sự cam kết từ lãnh đạo doanh nghiệp và một nền tảng quản trị thông tin vững chắc. 
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Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin qua 15 năm IR Awards (2011-2025) 
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C.2. DUY TRÌ PHONG ĐỘ LÀ VÔ CÙNG KHÓ KHĂN 

Trong suốt 15 năm triển khai chương trình IR Awards (2011–2025), chưa có doanh nghiệp niêm yết nào duy trì được danh hiệu "Doanh nghiệp 

đạt Chuẩn Công bố thông tin" trọn vẹn cả 15 kỳ. 

CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) và CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) là hai doanh nghiệp nổi bật nhất trên cả hai sàn HOSE và HNX khi được 

vinh danh trong 13 kỳ, thể hiện sự nhất quán và cam kết cao trong thực hiện công bố thông tin minh bạch. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khác 

cũng đạt thành tích ấn tượng khi có từ 10 lần trở lên được ghi nhận trong danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, bao gồm: CTCP 

Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT), CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC), CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG), CTCP 

Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG), CTCP Lilama 10 (HOSE: L10), CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT), CTCP Cơ Điện Lạnh 

(HOSE: REE),… 

Danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin từ 5 lần trở lên qua 15 năm IR Awards (2011-2025) được trình bày tại Phụ lục 03 của báo 

cáo này.  
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Tần suất Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin qua 15 năm IR Awards (2011-2025)  
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Danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin liên tục trong 10 năm gần nhất: 

1. CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) 

2. CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) 

3. CTCP Tập đoàn PAN (HOSE: PAN) 

Danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin liên tục trong 9 năm gần nhất: 

1. CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) 

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) 

3. CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) 

4. CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) 

5. CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) 

6. CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) 

7. CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) 

8. CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) 

9. CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) 

C.3. SO SÁNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NHÓM ĐẠT CHUẨN VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT TRONG 15 NĂM QUA 

Nhóm Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thường có khả năng sinh lời cao hơn trên thị trường. Giá trị trung bình của ROEA và ROAA 

của nhóm này cao hơn đáng kể so với nhóm các doanh nghiệp niêm yết còn lại. Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2025, mean ROEA nhóm Doanh 

nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là 11.75%, vượt xa nhóm còn lại là 7.97%.  Tương tự, chỉ số ROAA là 6.46%, cao hơn nhóm còn lại là 3.85%. 

Đối với hệ số định giá P/B trung bình, nhóm Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là 1.39 lần, trong khi nhóm còn lại ở mức 1.11 lần.  
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D. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CẦN LƯU Ý 

Qua 15 năm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin ở quy mô toàn thị trường, Chương trình IR Awards (2011-2025) đã ghi nhận lại 

các trường hợp cần lưu ý, nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ 

thể như sau: 

• Ngày công bố thông tin được xác định là ngày thông tin thực sự xuất hiện trên các phương tiện công bố thông tin (không phải là ngày doanh 

nghiệp nộp báo cáo hoặc gửi thông tin công bố cho Cơ quan quản lý). Do đó, doanh nghiệp cần chủ động công bố thông tin sớm hoặc đăng 

tải ngay trên website chính thức của mình để hạn chế các vấn đề phát sinh chậm trễ trong việc tiếp nhận và công bố đại chúng. 

• Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cần hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cập và tiếp cận 

được các tài liệu công bố. Việc này không chỉ phục vụ yêu cầu pháp lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng IR và minh bạch thông tin. 
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• Trường hợp nghĩa vụ công bố thông tin phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp cần: (a) Công bố thông tin 

ngay trên website doanh nghiệp trong ngày nghỉ/lễ (không được để lùi sang ngày làm việc tiếp theo); và (b) Thực hiện nghĩa vụ công bố 

thông tin đầy đủ trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK…ngay sau ngày nghỉ/lễ kết thúc. 

• Bảo đảm việc công bố thông tin bằng tiếng Anh theo quy định tại Điều 4 - Thông tư số 68/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 

18/09/2024 và có hiệu lực từ ngày 02/11/2024. 
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Các lỗi thường gặp trong hoạt động công bố thông tin 2025 

 

Xét riêng cho năm khảo sát 2025 (tương ứng với giai đoạn 01/05/2024 - 30/04/2025), toàn thị trường có 229/691 doanh nghiệp 

chưa đáp ứng được bộ tiêu chí khảo sát công bố thông tin của chương trình IR Awards 2025, tương ứng với tỷ lệ 33%. Trong 

kỳ có 116 doanh nghiệp bị các cơ quan quản lý nhắc nhở hoặc xử lý vi phạm về thời hạn công bố thông tin trên thị trường 
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chứng khoán, 10 doanh nghiệp chậm trễ công bố báo cáo quản trị bán niên 2024, 56 doanh nghiệp chậm trễ công bố báo cáo 

tài chính bán niên 2024,… 

 

 GHI CHÚ 

Báo cáo Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2025 là tài liệu được phát hành từ Chương trình IR Awards 

2025. Dữ liệu thống kê về doanh nghiệp niêm yết phục vụ mục đích khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do 

Vietstock cung cấp. 
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IR AWARDS LÀ CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG 

IR TỐT NHẤT, ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG NIÊN TỪ NĂM 2011. CHƯƠNG TRÌNH DO VIETSTOCK 

PHỐI HỢP VỚI HIỆP HỘI VAFE VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ FILI ĐỒNG TỔ CHỨC. HỘI ĐỒNG BÌNH 

CHỌN LÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH UY TÍN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 

IR AWARDS GHI NHẬN VÀ TÔN VINH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ 

THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, THÔNG QUA QUÁ TRÌNH 

KHẢO SÁT TOÀN DIỆN VÀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM. 

IR AWARDS CÔNG NHẬN THÀNH TỰU VÀ VINH DANH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG 

IR TỐT NHẤT NĂM. VIỆC LỰA CHỌN ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG 

KHÁCH QUAN, BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN TỪ CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ 

CHUYÊN MÔN TỪ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP. KẾT QUẢ ĐƯỢC CÔNG BỐ 

CHÍNH THỨC TẠI LỄ VINH DANH IR AWARDS TỔ CHỨC HẰNG NĂM. 
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PHỤ LỤC 01: BÁO CÁO MỞ RỘNG 

Trong khuôn khổ chương trình IR Awards 2025, phân tích từ góc nhìn buy-side (quỹ đầu tư, tự doanh công ty chứng khoán) và sell-side (trung 

tâm phân tích của công ty chứng khoán) đã mang lại một chiều sâu quan trọng trong đánh giá hiệu quả công bố thông tin của doanh nghiệp niêm 

yết – không chỉ dựa trên tiêu chí tuân thủ, mà còn qua mức độ tin cậy và được ưa chuộng bởi giới đầu tư chuyên nghiệp. 

Dữ liệu từ danh mục đầu tư của hơn 80 quỹ đầu tư trong nước, danh mục tự doanh của gần 80 công ty chứng khoán và hơn 4,000 báo cáo phân 

tích sell-side cho thấy một tương quan rõ ràng giữa chất lượng công bố thông tin và sức hút đầu tư. Cụ thể: 

• Trên 85% các cổ phiếu xuất hiện nhiều nhất trong danh mục đầu tư của các quỹ và tự doanh đều là Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông 

tin 2025. 

• Ngành tài chính, bất động sản, công nghiệp và nguyên vật liệu là những nhóm dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp vừa đạt Chuẩn Công bố 

thông tin vừa nhận được nhiều quan tâm từ các định chế tài chính. 

• Sell-side đặc biệt ưa chuộng phân tích các doanh nghiệp minh bạch, thể hiện qua tỷ lệ cao doanh nghiệp đạt chuẩn trong danh sách khuyến 

nghị đầu tư. 

Các kết quả trên khẳng định rằng công bố thông tin minh bạch không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng 

trong việc tiếp cận vốn, thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn và xây dựng niềm tin bền vững trên thị trường. 

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUA GÓC NHÌN BUY-SIDE VÀ TỰ DOANH CTCK 

Kết quả khảo sát danh mục đầu tư năm 2024 của gần 80 quỹ đầu tư (gồm các quỹ mở và quỹ ETF) cùng với danh mục tự doanh năm 2024 của gần 

80 công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đã cung cấp những thống kê có ý nghĩa thực tiễn. Qua đó, xu 

hướng đầu tư, khẩu vị của khối buy-side và tự doanh được thể hiện một cách rõ nét. 

DANH MỤC CỦA BUY-SIDE ĐANG CÓ TỶ LỆ ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO? 
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Khẩu vị đầu tư của các quỹ trong năm 2024 vẫn nghiêng mạnh về những ngành có độ ổn định cao, tiềm năng tăng trưởng rõ ràng, minh bạch về 

thông tin và có quy mô lớn. Việc ngành tài chính áp đảo về lượt xuất hiện cũng cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa tính minh bạch trong công bố 

thông tin và mức độ thu hút đầu tư dài hạn. 

Cụ thể, ngành tài chính dẫn đầu tuyệt đối với 560 lượt xuất hiện, vượt xa nhóm ngành đứng thứ hai (bất động sản – 196 lượt). Điều này cho thấy 

niềm tin mạnh mẽ của các quỹ vào nhóm ngành có tính hệ thống, quy mô vốn hóa lớn và minh bạch thông tin cao như ngân hàng, chứng khoán và 

bảo hiểm. 

Bất động sản và công nghiệp lần lượt đứng thứ hai và ba, với 196 và 140 lượt xuất hiện. Dù đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường vĩ mô, 

các doanh nghiệp đầu ngành bất động sản vẫn thu hút được dòng tiền nhờ tiềm năng hồi phục và quỹ đất lớn. Ngành công nghiệp giữ vai trò là 

động lực tăng trưởng dài hạn, nhất là trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. 
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Thống kê ngành theo tần suất xuất hiện trong danh mục 2024 của các quỹ đầu tư 

  

Cách tính tần suất như sau: Nếu cổ phiếu VCB xuất hiện trong danh mục của 50 quỹ đầu tư, thì ngành tài chính sẽ được ghi nhận 50 lần. Tương 

tự, nếu cổ phiếu TCB có mặt trong danh mục của 30 quỹ đầu tư, thì ngành tài chính sẽ được cộng thêm 30 lần. Như vậy, riêng hai cổ phiếu VCB 

và TCB sẽ đóng góp tổng cộng 80 lượt xuất hiện cho ngành tài chính.   
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Xét tổng thể danh mục đầu tư của các quỹ, có sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 (chiếm 61%) và 

nhóm còn lại (chiếm 39%). Đáng chú ý, trong danh sách 10 cổ phiếu được các quỹ nắm giữ nhiều nhất, có đến 80% là các doanh nghiệp đạt chuẩn. 

Bên cạnh đó, 56/60 quỹ đầu tư (tương đương 93%) sở hữu danh mục có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 từ mức 50% trở 

lên. 

Thống kê tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT trong danh mục 2024 của các quỹ đầu tư 
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CÓ SỰ TƯƠNG ĐỒNG VỀ TỶ LỆ ĐẠT CHUẨN CBTT CỦA DANH MỤC BUY-SIDE VÀ TỰ DOANH CTCK 

Trong năm 2024, khối tự doanh của các CTCK có xu hướng tập trung cao vào ngành tài chính, kế đến là bất động sản, công nghiệp và nguyên vật 

liệu. Đáng chú ý, 70% cổ phiếu nằm trong Top 10 cổ phiếu được tự doanh nắm giữ nhiều nhất cũng xuất hiện trong danh mục của các quỹ đầu tư, 

cho thấy mức độ đồng thuận cao giữa các khối đầu tư chuyên nghiệp. 
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Thống kê ngành theo tần suất xuất hiện trong danh mục tự doanh 2024 của CTCK 

 

Trong danh sách Top 10 và Top 20 cổ phiếu được tự doanh các công ty chứng khoán nắm giữ nhiều nhất, có đến 75–80% là các Doanh nghiệp 

đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025. 
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Thống kê tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT trong danh mục tự doanh 2024 của CTCK 

   

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUA GÓC NHÌN SELL-SIDE  

SELL-SIDE RẤT COI TRỌNG VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Thống kê hơn 4,000 báo cáo phân tích được phát hành trong giai đoạn 12 tháng (Năm khảo sát 2025, từ 01/05/2204 đến 30/04/2025) của gần 80 

công ty chứng khoán, chúng tôi nhận thấy những cổ phiếu được khuyến nghị nhiều nhất đều thuộc nhóm Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông 

tin năm 2025. 

Cụ thể, có 58% cổ phiếu được bộ phận phân tích của công ty chứng khoán (sell-side) theo dõi và đưa ra khuyến nghị đều thuộc nhóm đạt chuẩn. 

Riêng trong danh sách Top 10 và Top 20 cổ phiếu được khuyến nghị nhiều nhất, tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2025 chiếm ưu 

thế tuyệt đối.  
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Thống kê tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT 2025 trong danh mục khuyến nghị của CTCK 

   

Việc các ngành tài chính (723 báo cáo), bất động sản (597 báo cáo), công nghiệp (565 báo cáo) và nguyên vật liệu (550 báo cáo) tiếp tục dẫn đầu 

về số lượng báo cáo phân tích là điều dễ hiểu, phản ánh vai trò chủ đạo của các nhóm ngành này trong cấu trúc thị trường.  
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Thống kê ngành theo tần suất xuất hiện trong danh mục khuyến nghị của CTCK 

 
Kết quả này cho thấy, việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về hoạt động kinh doanh, kết quả tài chính hiện tại và triển vọng tăng 

trưởng là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp thu hút sự quan tâm từ cả bên mua (buy-side) và bên bán (sell-side). Minh bạch thông tin không chỉ 

là yêu cầu tuân thủ, mà đang trở thành một lợi thế cạnh tranh thực thụ trong mắt giới đầu tư chuyên nghiệp. 
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PHỤ LỤC 02: DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2025 

Danh sách 460 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2025 

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành Nhóm vốn hóa  

1 AAA  CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

2 AAM CTCP Thủy sản MeKong HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

3 AAT CTCP Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa  HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

4 ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt HOSE Dịch vụ truyền thông Small Cap 

5 ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC HOSE Công nghiệp Small Cap 

6 ACG  CTCP Gỗ An Cường HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

7 ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

8 ADC  CTCP Mỹ thuật và Truyền thông HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

9 ADG  CTCP Clever Group HOSE Dịch vụ truyền thông Small Cap 

10 ADP CTCP Sơn Á Đông HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

11 ADS CTCP Damsan HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

12 AGR  CTCP Chứng khoán Agribank HOSE Tài chính Mid Cap 

13 AME CTCP Alphanam E&C HNX Công nghiệp Small Cap 

14 APH CTCP Tập đoàn An Phát Holdings HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAM-ctcp-thuy-san-mekong.htm
https://finance.vietstock.vn/AAT-ctcp-tap-doan-tien-son-thanh-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/ABR-ctcp-dau-tu-nhan-hieu-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/ACG-ctcp-go-an-cuong.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/ADC-ctcp-my-thuat-va-truyen-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADG-ctcp-clever-group.htm
https://finance.vietstock.vn/ADP-ctcp-son-a-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/ADS-ctcp-damsan.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/AME-ctcp-alphanam-ec.htm
https://finance.vietstock.vn/APH-ctcp-tap-doan-an-phat-holdings.htm
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15 API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương HNX Bất động sản Small Cap 

16 APS CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương HNX Tài chính Small Cap 

17 ARM CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không HNX Công nghiệp Small Cap 

18 ASG CTCP Tập đoàn ASG HOSE Công nghiệp Small Cap 

19 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

20 ASP CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha HOSE Năng lượng Small Cap 

21 AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco HOSE Công nghiệp Mid Cap 

22 BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á HNX Tài chính Large Cap 

23 BBS CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

24 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

25 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

26 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

27 BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP HOSE Bất động sản Large Cap 

28 BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

29 BFC CTCP Phân bón Bình Điền HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

30 BHN  Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

31 BID  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/API-ctcp-dau-tu-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/APS-ctcp-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/ARM-ctcp-xuat-nhap-khau-hang-khong.htm
https://finance.vietstock.vn/ASG-ctcp-tap-doan-asg.htm
https://finance.vietstock.vn/ASM-ctcp-tap-doan-sao-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/ASP-ctcp-tap-doan-dau-khi-an-pha.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BAB-ngan-hang-tmcp-bac-a.htm
https://finance.vietstock.vn/BBS-ctcp-vicem-bao-bi-but-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCC-ctcp-xi-mang-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BCF-ctcp-thuc-pham-bich-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/BCM-tong-cong-ty-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghiep-–-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/BED-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/BHN-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
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32 BMC CTCP Khoáng sản Bình Định HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

33 BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh HOSE Tài chính Mid Cap 

34 BMP CTCP Nhựa Bình Minh HOSE Công nghiệp Mid Cap 

35 BNA  CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

36 BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

37 BSC CTCP Dịch vụ Bến Thành HNX Bất động sản Small Cap 

38 BST CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

39 BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa HOSE Tiện ích Small Cap 

40 BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

41 BVH  Tập đoàn Bảo Việt HOSE Tài chính Large Cap 

42 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Tài chính Mid Cap 

43 BWE CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương HOSE Tiện ích Mid Cap 

44 C32 CTCP CIC39 HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

45 C69 CTCP Xây dựng 1369 HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

46 CAG  CTCP Cảng An Giang HNX Công nghiệp Small Cap 

47 CAN  CTCP Đồ hộp Hạ Long HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

48 CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/BMC-ctcp-khoang-san-binh-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/BMI-tong-cong-ty-co-phan-bao-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/BMP-ctcp-nhua-binh-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/BNA-ctcp-tap-doan-dau-tu-bao-ngoc.htm
https://finance.vietstock.vn/BPC-ctcp-vicem-bao-bi-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BSC-ctcp-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BST-ctcp-sach-va-thiet-bi-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/BTP-ctcp-nhiet-dien-ba-ria.htm
https://finance.vietstock.vn/BTT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-tong-cong-ty-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/C32-ctcp-cic39.htm
https://finance.vietstock.vn/C69-ctcp-xay-dung-1369.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CAP-ctcp-lam-nong-san-thuc-pham-yen-bai.htm
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49 CCI  CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi HOSE Năng lượng Small Cap 

50 CCL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long HOSE Bất động sản Small Cap 

51 CCR CTCP Cảng Cam Ranh HNX Công nghiệp Small Cap 

52 CDN  CTCP Cảng Đà Nẵng HNX Công nghiệp Mid Cap 

53 CET CTCP HTC Holding HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

54 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE Tiện ích Mid Cap 

55 CIA  CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh HNX Công nghiệp Small Cap 

56 CIG  CTCP COMA 18 HOSE Công nghiệp Small Cap 

57 CII  CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Công nghiệp Mid Cap 

58 CJC CTCP Cơ điện Miền Trung HNX Công nghiệp Small Cap 

59 CKV  CTCP COKYVINA HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

60 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

61 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

62 CLL CTCP Cảng Cát Lái HOSE Công nghiệp Small Cap 

63 CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

64 CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn HOSE Tiện ích Small Cap 

65 CMC CTCP Đầu tư CMC HNX Công nghiệp Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CCR-ctcp-cang-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CDN-ctcp-cang-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/CET-ctcp-htc-holding.htm
https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CIG-ctcp-coma-18.htm
https://finance.vietstock.vn/CII-ctcp-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/CJC-ctcp-co-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CKV-ctcp-cokyvina.htm
https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLL-ctcp-cang-cat-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/CLM-ctcp-xuat-nhap-khau-than-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/CLW-ctcp-cap-nuoc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/CMC-ctcp-dau-tu-cmc.htm


53 

 

66 CMS CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam HNX Công nghiệp Small Cap 

67 CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

68 CMX CTCP Camimex Group HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

69 CNG  CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích Small Cap 

70 CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

71 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

72 CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương HNX Công nghiệp Small Cap 

73 CTD CTCP Xây dựng Coteccons HOSE Công nghiệp Mid Cap 

74 CTF CTCP City Auto HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Mid Cap 

75 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

76 CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO HOSE Công nghiệp Small Cap 

77 CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel HOSE Dịch vụ truyền thông Large Cap 

78 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE Tài chính Mid Cap 

79 CVT CTCP CMC HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

80 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE Bất động sản Small Cap 

81 DAD  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

82 DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-tap-doan-cmh-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CMV-ctcp-thuong-nghiep-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/CMX-ctcp-camimex-group.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CPC-ctcp-thuoc-sat-trung-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTB-ctcp-che-tao-bom-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
https://finance.vietstock.vn/CTF-ctcp-city-auto.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cuong-thuan-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/CTR-tong-cong-ty-co-phan-cong-trinh-viettel.htm
https://finance.vietstock.vn/CTS-ctcp-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVT-ctcp-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/D2D-ctcp-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
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83 DAH  CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

84 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

85 DBD  CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

86 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HOSE Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

87 DC2 CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 HNX Công nghiệp Small Cap 

88 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

89 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE Nguyên vật liệu Large Cap 

90 DGC  CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang HOSE Nguyên vật liệu Large Cap 

91 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Mid Cap 

92 DHC  CTCP Đông Hải Bến Tre HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

93 DHG  CTCP Dược Hậu Giang HOSE Chăm sóc sức khỏe Large Cap 

94 DHM CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

95 DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

96 DIG  Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HOSE Bất động sản Large Cap 

97 DIH  CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An HNX Công nghiệp Small Cap 

98 DL1 CTCP Tập đoàn Alpha Seven HNX Tiện ích Small Cap 

99 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

https://finance.vietstock.vn/DAH-ctcp-tap-doan-khach-san-dong-a.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DBD-ctcp-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh-bidiphar.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DC2-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-dic-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DHC-ctcp-dong-hai-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DHM-ctcp-thuong-mai-va-khai-thac-khoang-san-duong-hieu.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/DIG-tong-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-xay-dung.htm
https://finance.vietstock.vn/DIH-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DL1-ctcp-tap-doan-alpha-seven.htm
https://finance.vietstock.vn/DMC-ctcp-xuat-nhap-khau-y-te-domesco.htm
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100 DNC  CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng HNX Tiện ích Small Cap 

101 DNP CTCP DNP Holding HNX Tiện ích Mid Cap 

102 DPG CTCP Tập đoàn Đạt Phương HOSE Công nghiệp Mid Cap 

103 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HOSE Nguyên vật liệu Large Cap 

104 DRC CTCP Cao su Đà Nẵng HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Mid Cap 

105 DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 HOSE Tiện ích Small Cap 

106 DS3 CTCP Quản lý Đường sông Số 3 HNX Công nghiệp Small Cap 

107 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

108 DTA CTCP Đệ Tam HOSE Bất động sản Small Cap 

109 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt HNX Bất động sản Small Cap 

110 DTG CTCP Dược phẩm Tipharco HNX Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

111 DTK Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP HNX Tiện ích Mid Cap 

112 DVM CTCP Dược liệu Việt Nam HNX Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

113 DXS CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh HOSE Bất động sản Mid Cap 

114 DXV  CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

115 EIB  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

116 EID  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/DNC-ctcp-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DNP-ctcp-dnp-holding.htm
https://finance.vietstock.vn/DPG-ctcp-tap-doan-dat-phuong.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DRC-ctcp-cao-su-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DRL-ctcp-thuy-dien-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DS3-ctcp-quan-ly-duong-song-so-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DSN-ctcp-cong-vien-nuoc-dam-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/DTA-ctcp-de-tam.htm
https://finance.vietstock.vn/DTD-ctcp-dau-tu-phat-trien-thanh-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/DTG-ctcp-duoc-pham-tipharco.htm
https://finance.vietstock.vn/DTK-tong-cong-ty-dien-luc-tkv-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DVM-ctcp-duoc-lieu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DXS-ctcp-dich-vu-bat-dong-san-dat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/DXV-ctcp-vicem-vat-lieu-xay-dung-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/EIB-ngan-hang-tmcp-xuat-nhap-khau-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/EID-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-ha-noi.htm
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117 ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom HOSE Công nghệ thông tin Mid Cap 

118 EVE CTCP Everpia HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

119 FCM CTCP Khoáng sản FECON HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

120 FCN CTCP FECON HOSE Công nghiệp Mid Cap 

121 FIT  CTCP Tập đoàn F.I.T HOSE Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

122 FPT CTCP FPT HOSE Công nghệ thông tin Large Cap 

123 FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Large Cap 

124 FTS CTCP Chứng khoán FPT HOSE Tài chính Large Cap 

125 GDW CTCP Cấp nước Gia Định HNX Tiện ích Small Cap 

126 GEG CTCP Điện Gia Lai HOSE Tiện ích Mid Cap 

127 GEX CTCP Tập đoàn GELEX HOSE Công nghiệp Large Cap 

128 GIC  CTCP VSC Green Logistics HNX Công nghiệp Small Cap 

129 GMA CTCP G-Automobile HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

130 GMD CTCP Gemadept HOSE Công nghiệp Large Cap 

131 GMH CTCP Minh Hưng Quảng Trị HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

132 GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

133 GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HOSE Năng lượng Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/ELC-ctcp-cong-nghe-vien-thong-elcom.htm
https://finance.vietstock.vn/EVE-ctcp-everpia.htm
https://finance.vietstock.vn/FCM-ctcp-be-tong-phan-vu-ha-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/FCN-ctcp-fecon.htm
https://finance.vietstock.vn/FIT-ctcp-tap-doan-f-i-t.htm
https://finance.vietstock.vn/FPT-ctcp-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/FRT-ctcp-ban-le-ky-thuat-so-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/FTS-ctcp-chung-khoan-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/GDW-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/GEG-ctcp-dien-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/GEX-ctcp-tap-doan-gelex.htm
https://finance.vietstock.vn/GIC-ctcp-vsc-green-logistics.htm
https://finance.vietstock.vn/GMA-ctcp-g-automobile.htm
https://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
https://finance.vietstock.vn/GMH-ctcp-minh-hung-quang-tri.htm
https://finance.vietstock.vn/GMX-ctcp-gach-ngoi-gom-xay-dung-my-xuan.htm
https://finance.vietstock.vn/GSP-ctcp-van-tai-san-pham-khi-quoc-te.htm
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134 GTA CTCP Chế biến gỗ Thuận An HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

135 GVR  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP HOSE Nguyên vật liệu Large Cap 

136 HAD  CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

137 HAG  CTCP Hoàng Anh Gia Lai HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

138 HAH  CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HOSE Công nghiệp Mid Cap 

139 HAR  CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền HOSE Bất động sản Small Cap 

140 HAS CTCP Hacisco HOSE Công nghiệp Small Cap 

141 HAT CTCP Thương mại Bia Hà Nội HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

142 HAX  CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

143 HCT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HNX Công nghiệp Small Cap 

144 HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Tài chính Large Cap 

145 HDC  CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Bất động sản Mid Cap 

146 HEV CTCP Sách Đại học - Dạy nghề HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

147 HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang HNX Nguyên vật liệu Mid Cap 

148 HHC  CTCP Bánh kẹo Hải Hà  HNX Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

149 HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Mid Cap 

150 HII  CTCP An Tiến Industries HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/GTA-ctcp-che-bien-go-thuan-an.htm
https://finance.vietstock.vn/GVR-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/HAD-ctcp-bia-ha-noi-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp-hoang-anh-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/HAH-ctcp-van-tai-va-xep-do-hai-an.htm
https://finance.vietstock.vn/HAR-ctcp-dau-tu-thuong-mai-bat-dong-san-an-duong-thao-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/HAS-ctcp-hacisco.htm
https://finance.vietstock.vn/HAT-ctcp-thuong-mai-bia-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/HAX-ctcp-dich-vu-o-to-hang-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/HCT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-van-tai-xi-mang-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/HDB-ngan-hang-tmcp-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HDC-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau.htm
https://finance.vietstock.vn/HEV-ctcp-sach-dai-hoc-day-nghe.htm
https://finance.vietstock.vn/HGM-ctcp-co-khi-va-khoang-san-ha-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HHC-ctcp-banh-keo-hai-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/HHS-ctcp-dau-tu-dich-vu-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/HII-ctcp-an-tien-industries.htm
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151 HJS CTCP Thủy điện Nậm Mu HNX Tiện ích Small Cap 

152 HLC CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

153 HMH CTCP Hải Minh HNX Công nghiệp Small Cap 

154 HMR CTCP Đá Hoàng Mai HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

155 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

156 HPX CTCP Đầu tư Hải Phát HOSE Bất động sản Small Cap 

157 HRC CTCP Cao su Hòa Bình HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

158 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Nguyên vật liệu Large Cap 

159 HSL CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

160 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

161 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HOSE Công nghiệp Small Cap 

162 HTL CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

163 HTN CTCP Hưng Thịnh Incons HOSE Công nghiệp Small Cap 

164 HTV CTCP Logistics Vicem HOSE Công nghiệp Small Cap 

165 HUB  CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

166 HUT CTCP Tasco HNX Tiêu dùng không thiết yếu Large Cap 

167 HVH  CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC HOSE Công nghiệp Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/HJS-ctcp-thuy-dien-nam-mu.htm
https://finance.vietstock.vn/HLC-ctcp-than-ha-lam-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/HMH-ctcp-hai-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HMR-ctcp-da-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HOM-ctcp-xi-mang-vicem-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HPX-ctcp-dau-tu-hai-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/HRC-ctcp-cao-su-hoa-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/HSL-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuc-pham-hong-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/HTC-ctcp-thuong-mai-hoc-mon.htm
https://finance.vietstock.vn/HTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-ha-tang-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/HTL-ctcp-ky-thuat-va-o-to-truong-long.htm
https://finance.vietstock.vn/HTN-ctcp-hung-thinh-incons.htm
https://finance.vietstock.vn/HTV-ctcp-logistics-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/HUB-ctcp-xay-lap-thua-thien-hue.htm
https://finance.vietstock.vn/HUT-ctcp-tasco.htm
https://finance.vietstock.vn/HVH-ctcp-dau-tu-va-cong-nghe-hvc.htm
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168 HVT CTCP Hóa chất Việt Trì HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

169 HVX  CTCP Xi măng VICEM Hải Vân HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

170 IDC  Tổng Công ty IDICO – CTCP HNX Bất động sản Large Cap 

171 IDI  CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

172 IDJ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam HNX Bất động sản Small Cap 

173 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HOSE Bất động sản Mid Cap 

174 ILB  CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình HOSE Công nghiệp Small Cap 

175 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

176 INC  CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO HNX Công nghiệp Small Cap 

177 INN  CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

178 ITD  CTCP Công nghệ Tiên Phong HOSE Công nghệ thông tin Small Cap 

179 ITQ  CTCP Tập đoàn Thiên Quang HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

180 IVS  CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) HNX Tài chính Small Cap 

181 JVC CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật HOSE Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

182 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP HOSE Bất động sản Large Cap 

183 KDC  CTCP Tập đoàn KIDO HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

184 KDH  CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE Bất động sản Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/HVT-ctcp-hoa-chat-viet-tri.htm
https://finance.vietstock.vn/HVX-ctcp-xi-mang-vicem-hai-van.htm
https://finance.vietstock.vn/IDC-tong-cong-ty-idico-–-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/IDI-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-da-quoc-gia-idi.htm
https://finance.vietstock.vn/IDJ-ctcp-dau-tu-idj-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/IJC-ctcp-phat-trien-ha-tang-ky-thuat.htm
https://finance.vietstock.vn/ILB-ctcp-icd-tan-cang-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/IMP-ctcp-duoc-pham-imexpharm.htm
https://finance.vietstock.vn/INC-ctcp-tu-van-dau-tu-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/INN-ctcp-bao-bi-va-in-nong-nghiep.htm
https://finance.vietstock.vn/ITD-ctcp-cong-nghe-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/ITQ-ctcp-tap-doan-thien-quang.htm
https://finance.vietstock.vn/IVS-ctcp-chung-khoan-guotai-junan-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/JVC-ctcp-thiet-bi-y-te-viet-nhat.htm
https://finance.vietstock.vn/KBC-tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-tap-doan-kido.htm
https://finance.vietstock.vn/KDH-ctcp-dau-tu-va-kinh-doanh-nha-khang-dien.htm
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185 KHG  CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land HOSE Bất động sản Mid Cap 

186 KHS CTCP Kiên Hùng HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

187 KMR CTCP Mirae HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

188 KOS CTCP KOSY HOSE Tiện ích Mid Cap 

189 KSB CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

190 KSF CTCP Tập đoàn Sunshine HNX Bất động sản Large Cap 

191 KST CTCP KASATI HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

192 KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP HNX Nguyên vật liệu Large Cap 

193 L10 CTCP Lilama 10 HOSE Công nghiệp Small Cap 

194 L40 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 HNX Công nghiệp Small Cap 

195 LAF CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

196 LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao HNX Nguyên vật liệu Mid Cap 

197 LBM CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

198 LCD CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện HNX Công nghiệp Small Cap 

199 LCG CTCP Lizen HOSE Công nghiệp Mid Cap 

200 LDG CTCP Đầu tư LDG HOSE Bất động sản Small Cap 

201 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE Công nghiệp Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/KHG-ctcp-tap-doan-khai-hoan-land.htm
https://finance.vietstock.vn/KHS-ctcp-kien-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/KMR-ctcp-mirae.htm
https://finance.vietstock.vn/KOS-ctcp-kosy.htm
https://finance.vietstock.vn/KSB-ctcp-khoang-san-va-xay-dung-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/KSF-ctcp-tap-doan-sunshine.htm
https://finance.vietstock.vn/KST-ctcp-kasati.htm
https://finance.vietstock.vn/KSV-tong-cong-ty-khoang-san-tkv-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/L10-ctcp-lilama-10.htm
https://finance.vietstock.vn/L40-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-40.htm
https://finance.vietstock.vn/LAF-ctcp-che-bien-hang-xuat-khau-long-an.htm
https://finance.vietstock.vn/LAS-ctcp-supe-phot-phat-va-hoa-chat-lam-thao.htm
https://finance.vietstock.vn/LBM-ctcp-khoang-san-va-vat-lieu-xay-dung-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LCD-ctcp-lap-may-thi-nghiem-co-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/LCG-ctcp-lizen.htm
https://finance.vietstock.vn/LDG-ctcp-dau-tu-ldg.htm
https://finance.vietstock.vn/LGC-ctcp-dau-tu-cau-duong-cii.htm
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202 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX Công nghiệp Small Cap 

203 LHG CTCP Long Hậu HOSE Bất động sản Small Cap 

204 LIG  CTCP Licogi 13 HNX Công nghiệp Small Cap 

205 LIX  CTCP Bột Giặt Lix HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

206 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE Công nghiệp Small Cap 

207 LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

208 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

209 MAC CTCP Tập đoàn Macstar HNX Công nghiệp Small Cap 

210 MAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng HNX Công nghiệp Small Cap 

211 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE Tài chính Large Cap 

212 MBG CTCP Tập đoàn MBG HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

213 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Tài chính Large Cap 

214 MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

215 MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

216 MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

217 MDC CTCP Than Mông Dương - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

218 MIG Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội HOSE Tài chính Mid Cap 

https://finance.vietstock.vn/LHC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-thuy-loi-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LHG-ctcp-long-hau.htm
https://finance.vietstock.vn/LIG-ctcp-licogi-13.htm
https://finance.vietstock.vn/LIX-ctcp-bot-giat-lix.htm
https://finance.vietstock.vn/LM8-ctcp-lilama-18.htm
https://finance.vietstock.vn/LPB-ngan-hang-tmcp-loc-phat-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/LSS-ctcp-mia-duong-lam-son.htm
https://finance.vietstock.vn/MAC-ctcp-tap-doan-macstar.htm
https://finance.vietstock.vn/MAS-ctcp-dich-vu-hang-khong-san-bay-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
https://finance.vietstock.vn/MBG-ctcp-tap-doan-mbg.htm
https://finance.vietstock.vn/MBS-ctcp-chung-khoan-mb.htm
https://finance.vietstock.vn/MCC-ctcp-gach-ngoi-cao-cap.htm
https://finance.vietstock.vn/MCF-ctcp-xay-lap-co-khi-va-luong-thuc-thuc-pham.htm
https://finance.vietstock.vn/MCP-ctcp-in-va-bao-bi-my-chau.htm
https://finance.vietstock.vn/MDC-ctcp-than-mong-duong-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/MIG-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-quan-doi.htm
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219 MKV CTCP Dược thú Y Cai Lậy HNX Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

220 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

221 MSN CTCP Tập đoàn Masan HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

222 MST CTCP Đầu tư MST HNX Công nghiệp Small Cap 

223 MVB Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP HNX Năng lượng Mid Cap 

224 MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Large Cap 

225 NAF CTCP Nafoods Group HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

226 NAP CTCP Cảng Nghệ Tĩnh HNX Công nghiệp Small Cap 

227 NAV  CTCP Nam Việt HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

228 NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy HOSE Bất động sản Mid Cap 

229 NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

230 NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè HNX Tiện ích Small Cap 

231 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE Công nghiệp Mid Cap 

232 NET CTCP Bột giặt NET HNX Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

233 NFC CTCP Phân lân Ninh Bình HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

234 NHA  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội HOSE Bất động sản Small Cap 

235 NHC  CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/MKV-ctcp-duoc-thu-y-cai-lay.htm
https://finance.vietstock.vn/MSB-ngan-hang-tmcp-hang-hai-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
https://finance.vietstock.vn/MST-ctcp-dau-tu-mst.htm
https://finance.vietstock.vn/MVB-tong-cong-ty-cong-nghiep-mo-viet-bac-tkv-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/MWG-ctcp-dau-tu-the-gioi-di-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/NAF-ctcp-nafoods-group.htm
https://finance.vietstock.vn/NAP-ctcp-cang-nghe-tinh.htm
https://finance.vietstock.vn/NAV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/NBB-ctcp-dau-tu-nam-bay-bay.htm
https://finance.vietstock.vn/NBC-ctcp-than-nui-beo-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/NBW-ctcp-cap-nuoc-nha-be.htm
https://finance.vietstock.vn/NCT-ctcp-dich-vu-hang-hoa-noi-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/NET-ctcp-bot-giat-net.htm
https://finance.vietstock.vn/NFC-ctcp-phan-lan-ninh-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/NHA-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-nam-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/NHC-ctcp-gach-ngoi-nhi-hiep.htm
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236 NHH  CTCP Nhựa Hà Nội HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

237 NHT CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

238 NKG  CTCP Thép Nam Kim HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

239 NRC CTCP Tập Đoàn Danh Khôi HNX Bất động sản Small Cap 

240 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

241 NSH CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

242 NST CTCP Ngân Sơn HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

243 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE Tiện ích Mid Cap 

244 NTH CTCP Thủy điện Nước Trong HNX Tiện ích Small Cap 

245 NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HOSE Bất động sản Mid Cap 

246 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX Nguyên vật liệu Mid Cap 

247 NVB  Ngân hàng TMCP Quốc Dân HNX Tài chính Mid Cap 

248 NVT CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

249 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông HOSE Tài chính Large Cap 

250 OPC CTCP Dược phẩm OPC HOSE Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

251 PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam HOSE Công nghiệp Small Cap 

252 PAN CTCP Tập đoàn PAN HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

https://finance.vietstock.vn/NHH-ctcp-nhua-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/NHT-ctcp-san-xuat-va-thuong-mai-nam-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/NRC-ctcp-tap-doan-danh-khoi.htm
https://finance.vietstock.vn/NSC-ctcp-tap-doan-giong-cay-trong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/NSH-ctcp-tap-doan-nhom-song-hong-shalumi.htm
https://finance.vietstock.vn/NST-ctcp-ngan-son.htm
https://finance.vietstock.vn/NT2-ctcp-dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2.htm
https://finance.vietstock.vn/NTH-ctcp-thuy-dien-nuoc-trong.htm
https://finance.vietstock.vn/NTL-ctcp-phat-trien-do-thi-tu-liem.htm
https://finance.vietstock.vn/NTP-ctcp-nhua-thieu-nien-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/NVB-ngan-hang-tmcp-quoc-dan.htm
https://finance.vietstock.vn/NVT-ctcp-bat-dong-san-du-lich-ninh-van-bay.htm
https://finance.vietstock.vn/OCB-ngan-hang-tmcp-phuong-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/OPC-ctcp-duoc-pham-opc.htm
https://finance.vietstock.vn/PAC-ctcp-pin-ac-quy-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PAN-ctcp-tap-doan-pan.htm
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253 PCE CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

254 PCH CTCP Nhựa Picomat HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

255 PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

256 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Công nghiệp Mid Cap 

257 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE Tiện ích Mid Cap 

258 PGI  Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex HOSE Tài chính Mid Cap 

259 PGN CTCP Phụ Gia Nhựa HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

260 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích Small Cap 

261 PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP HOSE Tiện ích Large Cap 

262 PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings HOSE Công nghiệp Small Cap 

263 PHN CTCP Pin Hà Nội HNX Công nghiệp Small Cap 

264 PIA  CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex HNX Công nghệ thông tin Small Cap 

265 PIC  CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX Tiện ích Small Cap 

266 PIT  CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

267 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex HOSE Năng lượng Small Cap 

268 PLP CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

269 PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam HOSE Năng lượng Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/PCE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/PCH-ctcp-nhua-picomat.htm
https://finance.vietstock.vn/PDB-ctcp-tap-doan-dau-tu-din-capital.htm
https://finance.vietstock.vn/PDN-ctcp-cang-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/PGD-ctcp-phan-phoi-khi-thap-ap-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PGI-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PGN-ctcp-phu-gia-nhua.htm
https://finance.vietstock.vn/PGS-ctcp-kinh-doanh-khi-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PGV-tong-cong-ty-phat-dien-3-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PHC-ctcp-xay-dung-phuc-hung-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/PHN-ctcp-pin-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/PIA-ctcp-tin-hoc-vien-thong-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PIC-ctcp-dau-tu-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/PIT-ctcp-xuat-nhap-khau-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PJT-ctcp-van-tai-xang-dau-duong-thuy-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PLP-ctcp-san-xuat-va-cong-nghe-nhua-pha-le.htm
https://finance.vietstock.vn/PLX-tap-doan-xang-dau-viet-nam.htm
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270 PMB CTCP Phân bón và Hóa chất  Dầu khí Miền Bắc HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

271 PMG CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung HOSE Tiện ích Small Cap 

272 PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

273 PMS CTCP Cơ khí Xăng dầu HNX Năng lượng Small Cap 

274 PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Large Cap 

275 POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP HOSE Tiện ích Large Cap 

276 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích Mid Cap 

277 PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú HNX Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

278 PPT CTCP Petro Times HNX Năng lượng Small Cap 

279 PPY CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên HNX Năng lượng Small Cap 

280 PRE Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội HNX Tài chính Mid Cap 

281 PSD CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

282 PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

283 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí HNX Tài chính Small Cap 

284 PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

285 PTC CTCP Đầu Tư Icapital HOSE Tiện ích Small Cap 

286 PTD CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh HNX Công nghiệp Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/PMB-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-bac.htm
https://finance.vietstock.vn/PMG-ctcp-dau-tu-va-san-xuat-petro-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/PMP-ctcp-bao-bi-dam-phu-my.htm
https://finance.vietstock.vn/PMS-ctcp-co-khi-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/PNJ-ctcp-vang-bac-da-quy-phu-nhuan.htm
https://finance.vietstock.vn/POW-tong-cong-ty-dien-luc-dau-khi-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PPC-ctcp-nhiet-dien-pha-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/PPP-ctcp-duoc-pham-phong-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/PPT-ctcp-petro-times.htm
https://finance.vietstock.vn/PPY-ctcp-xang-dau-dau-khi-phu-yen.htm
https://finance.vietstock.vn/PRE-tong-cong-ty-co-phan-tai-bao-hiem-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/PSD-ctcp-dich-vu-phan-phoi-tong-hop-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PSE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-dong-nam-bo.htm
https://finance.vietstock.vn/PSI-ctcp-chung-khoan-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PSW-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-tay-nam-bo.htm
https://finance.vietstock.vn/PTC-ctcp-dau-tu-icapital.htm
https://finance.vietstock.vn/PTD-ctcp-thiet-ke-xay-dung-thuong-mai-phuc-thinh.htm
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287 PTI  Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện HNX Tài chính Mid Cap 

288 PTL CTCP Victory Group HOSE Bất động sản Small Cap 

289 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX Tài chính Small Cap 

290 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP HNX Năng lượng Small Cap 

291 PVG CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam HNX Tiện ích Small Cap 

292 PVI  CTCP PVI HNX Tài chính Large Cap 

293 PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX Năng lượng Large Cap 

294 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Năng lượng Mid Cap 

295 QHD  CTCP Que hàn điện Việt Đức HNX Công nghiệp Small Cap 

296 QNP CTCP Cảng Quy Nhơn HOSE Công nghiệp Small Cap 

297 QST CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

298 S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A HOSE Tiện ích Small Cap 

299 S99 CTCP SCI HNX Công nghiệp Small Cap 

300 SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

301 SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

302 SAM CTCP SAM Holdings HOSE Công nghiệp Mid Cap 

303 SAV CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/PTI-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-buu-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/PTL-ctcp-victory-group.htm
https://finance.vietstock.vn/PV2-ctcp-dau-tu-pv2.htm
https://finance.vietstock.vn/PVC-tong-cong-ty-hoa-chat-va-dich-vu-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PVG-ctcp-kinh-doanh-lpg-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PVI-ctcp-pvi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVS-tong-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PVT-tong-cong-ty-co-phan-van-tai-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/QHD-ctcp-que-han-dien-viet-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/QNP-ctcp-cang-quy-nhon.htm
https://finance.vietstock.vn/QST-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-quang-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/S4A-ctcp-thuy-dien-se-san-4a.htm
https://finance.vietstock.vn/S99-ctcp-sci.htm
https://finance.vietstock.vn/SAB-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SAF-ctcp-luong-thuc-thuc-pham-safoco.htm
https://finance.vietstock.vn/SAM-ctcp-sam-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/SAV-ctcp-hop-tac-kinh-te-va-xuat-nhap-khau-savimex.htm
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304 SBA CTCP Sông Ba HOSE Tiện ích Small Cap 

305 SBG CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba HOSE Công nghiệp Small Cap 

306 SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

307 SCG CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG HNX Công nghiệp Mid Cap 

308 SCI  CTCP SCI E&C HNX Công nghiệp Small Cap 

309 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín HOSE Bất động sản Mid Cap 

310 SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn HOSE Công nghiệp Mid Cap 

311 SD5 CTCP Sông Đà 5 HNX Công nghiệp Small Cap 

312 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX Công nghiệp Small Cap 

313 SDN CTCP Sơn Đồng Nai HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

314 SEB CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung HNX Tiện ích Small Cap 

315 SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

316 SFC CTCP Nhiên liệu Sài Gòn HOSE Năng lượng Small Cap 

317 SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI HOSE Công nghiệp Small Cap 

318 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

319 SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

320 SGD CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/SBA-ctcp-song-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/SBG-ctcp-tap-doan-co-khi-cong-nghe-cao-siba.htm
https://finance.vietstock.vn/SBT-ctcp-thanh-thanh-cong-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/SCG-ctcp-tap-doan-xay-dung-scg.htm
https://finance.vietstock.vn/SCI-ctcp-sci-ec.htm
https://finance.vietstock.vn/SCR-ctcp-dia-oc-sai-gon-thuong-tin.htm
https://finance.vietstock.vn/SCS-ctcp-dich-vu-hang-hoa-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SD5-ctcp-song-da-5.htm
https://finance.vietstock.vn/SDC-ctcp-tu-van-song-da.htm
https://finance.vietstock.vn/SDN-ctcp-son-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/SEB-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/SED-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-phuong-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SFC-ctcp-nhien-lieu-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SFI-ctcp-dai-ly-van-tai-safi.htm
https://finance.vietstock.vn/SFN-ctcp-det-luoi-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGC-ctcp-xuat-nhap-khau-sa-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/SGD-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
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321 SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HOSE Công nghiệp Mid Cap 

322 SGR CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn HOSE Bất động sản Mid Cap 

323 SGT CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn HOSE Dịch vụ truyền thông Mid Cap 

324 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn HOSE Công nghiệp Small Cap 

325 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HOSE Tài chính Large Cap 

326 SHE CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà HNX Công nghiệp Small Cap 

327 SHI  CTCP Quốc tế Sơn Hà HOSE Công nghiệp Mid Cap 

328 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam HOSE Tiện ích Mid Cap 

329 SJ1 CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

330 SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn HOSE Tiện ích Small Cap 

331 SJS CTCP SJ Group HOSE Bất động sản Mid Cap 

332 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Công nghiệp Small Cap 

333 SLS CTCP Mía Đường Sơn La HNX Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

334 SMA CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn HOSE Tiện ích Small Cap 

335 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

336 SMN CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

337 SMT CTCP Sametel HNX Công nghệ thông tin Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/SGN-ctcp-phuc-vu-mat-dat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGR-ctcp-tong-ctcp-dia-oc-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGT-ctcp-cong-nghe-vien-thong-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SHA-ctcp-son-ha-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SHB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/SHE-ctcp-phat-trien-nang-luong-son-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/SHI-ctcp-quoc-te-son-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/SHP-ctcp-thuy-dien-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SJ1-ctcp-nong-nghiep-hung-hau.htm
https://finance.vietstock.vn/SJD-ctcp-thuy-dien-can-don.htm
https://finance.vietstock.vn/SJS-ctcp-sj-group.htm
https://finance.vietstock.vn/SKG-ctcp-tau-cao-toc-superdong-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/SLS-ctcp-mia-duong-son-la.htm
https://finance.vietstock.vn/SMA-ctcp-thiet-bi-phu-tung-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SMB-ctcp-bia-sai-gon-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/SMN-ctcp-sach-va-thiet-bi-giao-duc-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SMT-ctcp-sametel.htm
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338 SPC CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

339 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á HOSE Tài chính Large Cap 

340 SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

341 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Tài chính Large Cap 

342 ST8 CTCP Tập đoàn ST8 HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

343 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE Tài chính Large Cap 

344 STC CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

345 STG CTCP Kho vận Miền Nam HOSE Công nghiệp Mid Cap 

346 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Mid Cap 

347 STP CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

348 SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

349 SVI  CTCP Bao bì Biên Hòa HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

350 SVN CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

351 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

352 SZB CTCP Sonadezi Long Bình HNX Bất động sản Small Cap 

353 SZC CTCP Sonadezi Châu Đức HOSE Bất động sản Mid Cap 

354 TA9 CTCP Xây lắp Thành An 96 HNX Công nghiệp Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/SPC-ctcp-bao-ve-thuc-vat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SSB-ngan-hang-tmcp-dong-nam-a.htm
https://finance.vietstock.vn/SSC-ctcp-giong-cay-trong-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SSI-ctcp-chung-khoan-ssi.htm
https://finance.vietstock.vn/ST8-ctcp-tap-doan-st8.htm
https://finance.vietstock.vn/STB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin.htm
https://finance.vietstock.vn/STC-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/STG-ctcp-kho-van-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/STK-ctcp-soi-the-ky.htm
https://finance.vietstock.vn/STP-ctcp-cong-nghiep-thuong-mai-song-da.htm
https://finance.vietstock.vn/SVC-ctcp-dich-vu-tong-hop-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SVI-ctcp-bao-bi-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/SVN-ctcp-tap-doan-vexilla-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SVT-ctcp-cong-nghe-sai-gon-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/SZB-ctcp-sonadezi-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/SZC-ctcp-sonadezi-chau-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TA9-ctcp-xay-lap-thanh-an-96.htm
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355 TBC CTCP Thủy điện Thác Bà HOSE Tiện ích Mid Cap 

356 TBX CTCP Xi măng Thái Bình HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

357 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

358 TCI  CTCP Chứng khoán Thành Công HOSE Tài chính Small Cap 

359 TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE Công nghiệp Small Cap 

360 TCO CTCP TCO Holdings HOSE Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

361 TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HOSE Bất động sản Small Cap 

362 TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức HOSE Bất động sản Small Cap 

363 TDM CTCP Nước Thủ Dầu Một HOSE Tiện ích Mid Cap 

364 TDP CTCP Thuận Đức HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

365 TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức HOSE Tiện ích Small Cap 

366 TEG CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành HOSE Công nghiệp Small Cap 

367 THB CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

368 THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

369 THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

370 TIP  CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa HOSE Bất động sản Small Cap 

371 TIX  CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình HOSE Bất động sản Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/TBC-ctcp-thuy-dien-thac-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/TBX-ctcp-xi-mang-thai-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/TCB-ngan-hang-tmcp-ky-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TCI-ctcp-chung-khoan-thanh-cong.htm
https://finance.vietstock.vn/TCL-ctcp-dai-ly-giao-nhan-van-tai-xep-do-tan-cang.htm
https://finance.vietstock.vn/TCO-ctcp-tco-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TDC-ctcp-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDH-ctcp-phat-trien-nha-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TDM-ctcp-nuoc-thu-dau-mot.htm
https://finance.vietstock.vn/TDP-ctcp-thuan-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TDW-ctcp-cap-nuoc-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TEG-ctcp-nang-luong-va-bat-dong-san-truong-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/THB-ctcp-bia-ha-noi-thanh-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/THG-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-tien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/THT-ctcp-than-ha-tu-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TIP-ctcp-phat-trien-khu-cong-nghiep-tin-nghia.htm
https://finance.vietstock.vn/TIX-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-va-dau-tu-tan-binh.htm
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372 TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại HNX Công nghiệp Small Cap 

373 TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

374 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

375 TMB CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

376 TMC CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

377 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ HOSE Tiện ích Mid Cap 

378 TMT CTCP Ô tô TMT HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

379 TN1 CTCP Rox Key Holdings HOSE Bất động sản Small Cap 

380 TNC CTCP Cao su Thống Nhất HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

381 TNH CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

382 TNI  CTCP Tập đoàn Thành Nam HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

383 TOT CTCP Transimex Logistics HNX Công nghiệp Small Cap 

384 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong HOSE Tài chính Large Cap 

385 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

386 TPH CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

387 TPP CTCP Tân Phú Việt Nam HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

388 TRA CTCP Traphaco HOSE Chăm sóc sức khỏe Mid Cap 

https://finance.vietstock.vn/TJC-ctcp-dich-vu-van-tai-va-thuong-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/TLD-ctcp-dau-tu-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-thang-long.htm
https://finance.vietstock.vn/TLH-ctcp-tap-doan-thep-tien-len.htm
https://finance.vietstock.vn/TMB-ctcp-kinh-doanh-than-mien-bac-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TMC-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TMP-ctcp-thuy-dien-thac-mo.htm
https://finance.vietstock.vn/TMT-ctcp-o-to-tmt.htm
https://finance.vietstock.vn/TN1-ctcp-rox-key-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TNC-ctcp-cao-su-thong-nhat.htm
https://finance.vietstock.vn/TNH-ctcp-tap-doan-benh-vien-tnh.htm
https://finance.vietstock.vn/TNI-ctcp-tap-doan-thanh-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TOT-ctcp-transimex-logistics.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/TPC-ctcp-nhua-tan-dai-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/TPH-ctcp-in-sach-giao-khoa-tai-thanh-pho-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-tan-phu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TRA-ctcp-traphaco.htm
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389 TRC CTCP Cao su Tây Ninh HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

390 TSB CTCP Ắc quy Tia Sáng HNX Công nghiệp Small Cap 

391 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

392 TTA CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành HOSE Tiện ích Mid Cap 

393 TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

394 TTH CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

395 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP HNX Công nghiệp Small Cap 

396 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh HNX Công nghiệp Small Cap 

397 TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 HOSE Công nghiệp Mid Cap 

398 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX Công nghiệp Small Cap 

399 TVC CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt HNX Tài chính Small Cap 

400 TVD CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin HNX Năng lượng Small Cap 

401 TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt HOSE Tài chính Mid Cap 

402 TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP HOSE Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

403 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng HNX Nguyên vật liệu Small Cap 

404 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Công nghiệp Small Cap 

405 UIC  CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO HOSE Tiện ích Small Cap 

https://finance.vietstock.vn/TRC-ctcp-cao-su-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TSB-ctcp-ac-quy-tia-sang.htm
https://finance.vietstock.vn/TSC-ctcp-vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/TTA-ctcp-dau-tu-xay-dung-va-phat-trien-truong-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTC-ctcp-gach-men-thanh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTH-ctcp-thuong-mai-va-dich-vu-tien-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTL-tong-cong-ty-thang-long-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TTT-ctcp-du-lich-thuong-mai-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TV2-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-2.htm
https://finance.vietstock.vn/TV4-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-4.htm
https://finance.vietstock.vn/TVC-ctcp-tap-doan-quan-ly-tai-san-t-corp.htm
https://finance.vietstock.vn/TVD-ctcp-than-vang-danh-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TVS-ctcp-chung-khoan-thien-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVT-tong-cong-ty-viet-thang-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TXM-ctcp-vicem-thach-cao-xi-mang.htm
https://finance.vietstock.vn/TYA-ctcp-day-va-cap-dien-taya-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/UIC-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico.htm
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406 V12 CTCP Xây dựng Số 12 HNX Công nghiệp Small Cap 

407 V21 CTCP Vinaconex 21 HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

408 VC1 CTCP Xây dựng Số 1 HNX Công nghiệp Small Cap 

409 VC2 CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 HNX Công nghiệp Small Cap 

410 VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông HNX Bất động sản Mid Cap 

411 VC6 CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons HNX Công nghiệp Small Cap 

412 VC7 CTCP Tập đoàn BGI HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

413 VC9 CTCP Xây dựng số 9 - VC9 HNX Công nghiệp Small Cap 

414 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

415 VCC CTCP Vinaconex 25 HNX Công nghiệp Small Cap 

416 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE Tiêu dùng thiết yếu Mid Cap 

417 VCG  Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam HOSE Công nghiệp Large Cap 

418 VCM CTCP BV Life HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

419 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Tài chính Mid Cap 

420 VFG CTCP Khử trùng Việt Nam HOSE Nguyên vật liệu Mid Cap 

421 VFS CTCP Chứng khoán Nhất Việt HNX Tài chính Mid Cap 

422 VGC  Tổng Công ty Viglacera - CTCP HOSE Công nghiệp Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/V12-ctcp-xay-dung-so-12.htm
https://finance.vietstock.vn/V21-ctcp-vinaconex-21.htm
https://finance.vietstock.vn/VC1-ctcp-xay-dung-so-1.htm
https://finance.vietstock.vn/VC2-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-vina2.htm
https://finance.vietstock.vn/VC3-ctcp-tap-doan-nam-me-kong.htm
https://finance.vietstock.vn/VC6-ctcp-xay-dung-va-dau-tu-visicons.htm
https://finance.vietstock.vn/VC7-ctcp-tap-doan-bgi.htm
https://finance.vietstock.vn/VC9-ctcp-xay-dung-so-9-vc9.htm
https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCC-ctcp-vinaconex-25.htm
https://finance.vietstock.vn/VCF-ctcp-vinacafe-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/VCG-tong-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-va-xay-dung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCM-ctcp-bv-life.htm
https://finance.vietstock.vn/VDS-ctcp-chung-khoan-rong-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VFG-ctcp-khu-trung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VFS-ctcp-chung-khoan-nhat-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VGC-tong-cong-ty-viglacera-ctcp.htm
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423 VGP CTCP Cảng Rau Quả HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

424 VHE CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam HNX Tiêu dùng thiết yếu Small Cap 

425 VHM CTCP Vinhomes HOSE Bất động sản Large Cap 

426 VIB  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam HOSE Tài chính Large Cap 

427 VIC  Tập đoàn VINGROUP - CTCP HOSE Bất động sản Large Cap 

428 VID  CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

429 VIF  Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP HNX Nguyên vật liệu Mid Cap 

430 VIG  CTCP Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam HNX Tài chính Small Cap 

431 VIX  CTCP Chứng khoán VIX HOSE Tài chính Large Cap 

432 VLA CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

433 VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex HOSE Chăm sóc sức khỏe Small Cap 

434 VNC  CTCP Tập đoàn Vinacontrol HNX Công nghiệp Small Cap 

435 VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT  HOSE Tài chính Large Cap 

436 VNF CTCP Vinafreight HNX Công nghiệp Small Cap 

437 VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE Công nghiệp Small Cap 

438 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu Large Cap 

439 VNR  Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX Tài chính Mid Cap 

https://finance.vietstock.vn/VGP-ctcp-cang-rau-qua.htm
https://finance.vietstock.vn/VHE-ctcp-duoc-lieu-va-thuc-pham-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/VIB-ngan-hang-tmcp-quoc-te-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VID-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VIF-tong-cong-ty-lam-nghiep-viet-nam-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VIG-ctcp-chung-khoan-dau-tu-tai-chinh-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VIX-ctcp-chung-khoan-vix.htm
https://finance.vietstock.vn/VLA-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghe-van-lang.htm
https://finance.vietstock.vn/VMD-ctcp-y-duoc-pham-vimedimex.htm
https://finance.vietstock.vn/VNC-ctcp-tap-doan-vinacontrol.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VNF-ctcp-vinafreight.htm
https://finance.vietstock.vn/VNL-ctcp-logistics-vinalink.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNR-tong-cong-ty-co-phan-tai-bao-hiem-quoc-gia-viet-nam.htm
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440 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Công nghiệp Small Cap 

441 VNT CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương HNX Công nghiệp Small Cap 

442 VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam HOSE Công nghiệp Mid Cap 

443 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE Tài chính Large Cap 

444 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

445 VPH CTCP Vạn Phát Hưng HOSE Bất động sản Small Cap 

446 VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú HOSE Bất động sản Large Cap 

447 VPS CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam  HOSE Nguyên vật liệu Small Cap 

448 VRC CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC HOSE Bất động sản Small Cap 

449 VRE CTCP Vincom Retail HOSE Bất động sản Large Cap 

450 VSC CTCP Container Việt Nam HOSE Công nghiệp Mid Cap 

451 VSI CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước HOSE Công nghiệp Small Cap 

452 VSM CTCP Container Miền Trung HNX Công nghiệp Small Cap 

453 VTC CTCP Viễn thông VTC HNX Dịch vụ truyền thông Small Cap 

454 VTJ CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA HNX Tiêu dùng không thiết yếu Small Cap 

455 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Năng lượng Small Cap 

456 VTP Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel HOSE Công nghiệp Large Cap 

https://finance.vietstock.vn/VNS-ctcp-anh-duong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNT-ctcp-giao-nhan-van-tai-ngoai-thuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VOS-ctcp-van-tai-bien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPB-ngan-hang-tmcp-viet-nam-thinh-vuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VPG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-viet-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/VPH-ctcp-van-phat-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/VPI-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-van-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/VPS-ctcp-thuoc-sat-trung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VRC-ctcp-bat-dong-san-va-dau-tu-vrc.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSI-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-cap-thoat-nuoc.htm
https://finance.vietstock.vn/VSM-ctcp-container-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/VTC-ctcp-vien-thong-vtc.htm
https://finance.vietstock.vn/VTJ-ctcp-thuong-mai-va-dau-tu-vi-na-ta-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/VTO-ctcp-van-tai-xang-dau-vitaco.htm
https://finance.vietstock.vn/VTP-tong-cong-ty-co-phan-buu-chinh-viettel.htm
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457 VTV CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM HNX Năng lượng Small Cap 

458 WCS CTCP Bến xe Miền Tây HNX Công nghiệp Small Cap 

459 WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall HNX Tài chính Small Cap 

460 YEG CTCP Tập đoàn Yeah1 HOSE Dịch vụ truyền thông Mid Cap 

 

  

https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/WCS-ctcp-ben-xe-mien-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/WSS-ctcp-chung-khoan-pho-wall.htm
https://finance.vietstock.vn/YEG-ctcp-tap-doan-yeah1.htm
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PHỤ LỤC 03: DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỪ 5 

LẦN TRỞ LÊN 

Danh sách 319 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin từ 5 lần trở lên qua 15 năm IR Awards (2011-2025) 

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành 
Số lần đạt 

Chuẩn CBTT 

1 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Tiêu dùng thiết yếu 13 

2 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu 13 

3 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE Nguyên vật liệu 12 

4 DBC  CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu 11 

5 DHG  CTCP Dược Hậu Giang HOSE Chăm sóc sức khỏe 11 

6 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Nguyên vật liệu 11 

7 L10 CTCP Lilama 10 HOSE Công nghiệp 11 

8 ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre HOSE Tiêu dùng thiết yếu 10 

9 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE Tài chính 10 

10 DPM  Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HOSE Nguyên vật liệu 10 

11 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 10 

12 FPT CTCP FPT HOSE Công nghệ thông tin 10 

https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SVT-ctcp-cong-nghe-sai-gon-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/L10-ctcp-lilama-10.htm
https://finance.vietstock.vn/ABT-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DSN-ctcp-cong-vien-nuoc-dam-sen.htm
https://finance.vietstock.vn/FPT-ctcp-fpt.htm
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13 HDC  CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Bất động sản 10 

14 IJC  CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HOSE Bất động sản 10 

15 PAN CTCP Tập đoàn PAN HOSE Tiêu dùng thiết yếu 10 

16 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích 10 

17 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích 10 

18 REE CTCP Cơ Điện Lạnh HOSE Tiện ích 10 

19 AAM CTCP Thủy sản MeKong HOSE Tiêu dùng thiết yếu 9 

20 BFC  CTCP Phân bón Bình Điền HOSE Nguyên vật liệu 9 

21 C32 CTCP CIC39 HOSE Nguyên vật liệu 9 

22 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE Bất động sản 9 

23 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long HOSE Chăm sóc sức khỏe 9 

24 DPC  CTCP Nhựa Đà Nẵng UPCOM Nguyên vật liệu 9 

25 DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 HOSE Tiện ích 9 

26 DXG  CTCP Tập đoàn Đất Xanh HOSE Bất động sản 9 

27 HHS  CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 9 

28 KDH  CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE Bất động sản 9 

29 KHP  CTCP Điện lực Khánh Hòa HOSE Tiện ích 9 

https://finance.vietstock.vn/HDC-ctcp-phat-trien-nha-ba-ria-vung-tau.htm
https://finance.vietstock.vn/IJC-ctcp-phat-trien-ha-tang-ky-thuat.htm
https://finance.vietstock.vn/PAN-ctcp-tap-doan-pan.htm
https://finance.vietstock.vn/PGS-ctcp-kinh-doanh-khi-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PPC-ctcp-nhiet-dien-pha-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/REE-ctcp-co-dien-lanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAM-ctcp-thuy-san-mekong.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/C32-ctcp-cic39.htm
https://finance.vietstock.vn/D2D-ctcp-phat-trien-do-thi-cong-nghiep-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DPC-ctcp-nhua-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DRL-ctcp-thuy-dien-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DXG-ctcp-tap-doan-dat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/HHS-ctcp-dau-tu-dich-vu-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/KDH-ctcp-dau-tu-va-kinh-doanh-nha-khang-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/KHP-ctcp-dien-luc-khanh-hoa.htm
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30 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE Công nghiệp 9 

31 MBB Ngân hàng TMCP Quân đội HOSE Tài chính 9 

32 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Tài chính 9 

33 MSN CTCP Tập đoàn Masan HOSE Tiêu dùng thiết yếu 9 

34 NFC  CTCP Phân lân Ninh Bình HNX Nguyên vật liệu 9 

35 NSC  CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HOSE Tiêu dùng thiết yếu 9 

36 OPC  CTCP Dược phẩm OPC HOSE Chăm sóc sức khỏe 9 

37 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Công nghiệp 9 

38 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE Tiện ích 9 

39 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam HOSE Tiện ích 9 

40 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Công nghiệp 9 

41 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Tài chính 9 

42 ST8 CTCP Tập đoàn ST8 HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 9 

43 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Công nghiệp 9 

44 THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin HNX Năng lượng 9 

45 TIP  CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa HOSE Bất động sản 9 

46 TMC  CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức HNX Tiêu dùng không thiết yếu 9 

https://finance.vietstock.vn/LM8-ctcp-lilama-18.htm
https://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
https://finance.vietstock.vn/MBS-ctcp-chung-khoan-mb.htm
https://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
https://finance.vietstock.vn/NFC-ctcp-phan-lan-ninh-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/NSC-ctcp-tap-doan-giong-cay-trong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/OPC-ctcp-duoc-pham-opc.htm
https://finance.vietstock.vn/PDN-ctcp-cang-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/PGD-ctcp-phan-phoi-khi-thap-ap-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SHP-ctcp-thuy-dien-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SKG-ctcp-tau-cao-toc-superdong-kien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/SSI-ctcp-chung-khoan-ssi.htm
https://finance.vietstock.vn/ST8-ctcp-tap-doan-st8.htm
https://finance.vietstock.vn/TCT-ctcp-cap-treo-nui-ba-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/THT-ctcp-than-ha-tu-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TIP-ctcp-phat-trien-khu-cong-nghiep-tin-nghia.htm
https://finance.vietstock.vn/TMC-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thu-duc.htm
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47 TMP  CTCP Thủy điện Thác Mơ HOSE Tiện ích 9 

48 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng HOSE Nguyên vật liệu 9 

49 VCF  CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE Tiêu dùng thiết yếu 9 

50 VDS  CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Tài chính 9 

51 VIC  Tập đoàn VINGROUP - CTCP HOSE Bất động sản 9 

52 VNL  CTCP Logistics Vinalink HOSE Công nghiệp 9 

53 AAA  CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE Nguyên vật liệu 8 

54 ACC  CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC HOSE Công nghiệp 8 

55 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 8 

56 BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông 8 

57 BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 8 

58 CCI CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi HOSE Năng lượng 8 

59 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE Tiện ích 8 

60 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích 8 

61 DAD  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông 8 

62 DGW  CTCP Thế Giới Số HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 8 

63 DIH  CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An HNX Công nghiệp 8 

https://finance.vietstock.vn/TMP-ctcp-thuy-dien-thac-mo.htm
https://finance.vietstock.vn/TPC-ctcp-nhua-tan-dai-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/VCF-ctcp-vinacafe-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/VDS-ctcp-chung-khoan-rong-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VNL-ctcp-logistics-vinalink.htm
https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BED-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/BTT-ctcp-thuong-mai-dich-vu-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DIH-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-hoi-an.htm
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64 DRC  CTCP Cao su Đà Nẵng HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 8 

65 FCM CTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam HOSE Nguyên vật liệu 8 

66 FTS  CTCP Chứng khoán FPT HOSE Tài chính 8 

67 GMD CTCP Gemadept HOSE Công nghiệp 8 

68 HAX  CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 8 

69 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát HOSE Nguyên vật liệu 8 

70 IMP  CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE Chăm sóc sức khỏe 8 

71 IVS  CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) HNX Tài chính 8 

72 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX Công nghiệp 8 

73 LIX  CTCP Bột Giặt Lix HOSE Tiêu dùng thiết yếu 8 

74 MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm HNX Tiêu dùng thiết yếu 8 

75 NAF  CTCP Nafoods Group HOSE Tiêu dùng thiết yếu 8 

76 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE Công nghiệp 8 

77 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE Tiện ích 8 

78 NTP  CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX Nguyên vật liệu 8 

79 PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt HOSE Bất động sản 8 

80 PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX Nguyên vật liệu 8 

https://finance.vietstock.vn/DRC-ctcp-cao-su-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/FCM-ctcp-be-tong-phan-vu-ha-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/FTS-ctcp-chung-khoan-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
https://finance.vietstock.vn/HAX-ctcp-dich-vu-o-to-hang-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/IMP-ctcp-duoc-pham-imexpharm.htm
https://finance.vietstock.vn/IVS-ctcp-chung-khoan-guotai-junan-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/LHC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-thuy-loi-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LIX-ctcp-bot-giat-lix.htm
https://finance.vietstock.vn/MCF-ctcp-xay-lap-co-khi-va-luong-thuc-thuc-pham.htm
https://finance.vietstock.vn/NAF-ctcp-nafoods-group.htm
https://finance.vietstock.vn/NCT-ctcp-dich-vu-hang-hoa-noi-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/NT2-ctcp-dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2.htm
https://finance.vietstock.vn/NTP-ctcp-nhua-thieu-nien-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/PDR-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-phat-dat.htm
https://finance.vietstock.vn/PSW-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-tay-nam-bo.htm
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81 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP HNX Năng lượng 8 

82 S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A HOSE Tiện ích 8 

83 SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX Tiêu dùng thiết yếu 8 

84 SBA CTCP Sông Ba HOSE Tiện ích 8 

85 SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam HNX Dịch vụ truyền thông 8 

86 SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI HOSE Công nghiệp 8 

87 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn HOSE Công nghiệp 8 

88 TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE Công nghiệp 8 

89 TCO CTCP TCO Holdings HOSE Tiêu dùng thiết yếu 8 

90 THG  CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE Nguyên vật liệu 8 

91 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long HOSE Công nghiệp 8 

92 UIC  CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO HOSE Tiện ích 8 

93 VCG 

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt 

Nam 
HOSE Công nghiệp 8 

94 VSC  CTCP Container Việt Nam HOSE Công nghiệp 8 

95 AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco HOSE Công nghiệp 7 

96 BRC CTCP Cao su Bến Thành HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

https://finance.vietstock.vn/PVC-tong-cong-ty-hoa-chat-va-dich-vu-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/S4A-ctcp-thuy-dien-se-san-4a.htm
https://finance.vietstock.vn/SAF-ctcp-luong-thuc-thuc-pham-safoco.htm
https://finance.vietstock.vn/SBA-ctcp-song-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/SED-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-phuong-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SFI-ctcp-dai-ly-van-tai-safi.htm
https://finance.vietstock.vn/SHA-ctcp-son-ha-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/TCL-ctcp-dai-ly-giao-nhan-van-tai-xep-do-tan-cang.htm
https://finance.vietstock.vn/TCO-ctcp-tco-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/THG-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-tien-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/TLG-ctcp-tap-doan-thien-long.htm
https://finance.vietstock.vn/UIC-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/VCG-tong-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-va-xay-dung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BRC-ctcp-cao-su-ben-thanh.htm
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97 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE Tài chính 7 

98 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Tài chính 7 

99 CAG CTCP Cảng An Giang HNX Công nghiệp 7 

100 CCL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long HOSE Bất động sản 7 

101 CIA  CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh HNX Công nghiệp 7 

102 CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Công nghiệp 7 

103 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI HNX Nguyên vật liệu 7 

104 CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ HNX Nguyên vật liệu 7 

105 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HOSE Nguyên vật liệu 7 

106 DAE  CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng HNX Dịch vụ truyền thông 7 

107 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HOSE Chăm sóc sức khỏe 7 

108 DHC  CTCP Đông Hải Bến Tre HOSE Nguyên vật liệu 7 

109 DHT  CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX Chăm sóc sức khỏe 7 

110 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco HOSE Chăm sóc sức khỏe 7 

111 DNC  CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng HNX Tiện ích 7 

112 DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX Chăm sóc sức khỏe 7 

113 EVE CTCP Everpia HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

https://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CII-ctcp-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CPC-ctcp-thuoc-sat-trung-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHC-ctcp-dong-hai-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/DMC-ctcp-xuat-nhap-khau-y-te-domesco.htm
https://finance.vietstock.vn/DNC-ctcp-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DP3-ctcp-duoc-pham-trung-uong-3.htm
https://finance.vietstock.vn/EVE-ctcp-everpia.htm
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114 GEX  CTCP Tập đoàn GELEX HOSE Công nghiệp 7 

115 GMC CTCP Garmex Sài Gòn UPCOM Tiêu dùng không thiết yếu 7 

116 HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Tài chính 7 

117 HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL HOSE Nguyên vật liệu 7 

118 HOT  CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An UPCOM Tiêu dùng không thiết yếu 7 

119 HRC  CTCP Cao su Hòa Bình HOSE Nguyên vật liệu 7 

120 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HOSE Công nghiệp 7 

121 HTV  CTCP Logistics Vicem HOSE Công nghiệp 7 

122 KDC  CTCP Tập đoàn KIDO HOSE Tiêu dùng thiết yếu 7 

123 KHS  CTCP Kiên Hùng HNX Tiêu dùng thiết yếu 7 

124 KSD CTCP Đầu tư DNA HNX Tiêu dùng không thiết yếu 7 

125 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE Công nghiệp 7 

126 LHG  CTCP Long Hậu HOSE Bất động sản 7 

127 MHC CTCP MHC HOSE Công nghiệp 7 

128 MWG  CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

129 NET CTCP Bột giặt NET HNX Tiêu dùng thiết yếu 7 

130 PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam HNX Nguyên vật liệu 7 

https://finance.vietstock.vn/GEX-ctcp-tap-doan-gelex.htm
https://finance.vietstock.vn/GMC-ctcp-garmex-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/HCM-ctcp-chung-khoan-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HMC-ctcp-kim-khi-thanh-pho-ho-chi-minh-vnsteel.htm
https://finance.vietstock.vn/HOT-ctcp-du-lich-dich-vu-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/HRC-ctcp-cao-su-hoa-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/HTI-ctcp-dau-tu-phat-trien-ha-tang-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/HTV-ctcp-logistics-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-tap-doan-kido.htm
https://finance.vietstock.vn/KHS-ctcp-kien-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/KSD-ctcp-dau-tu-dna.htm
https://finance.vietstock.vn/LGC-ctcp-dau-tu-cau-duong-cii.htm
https://finance.vietstock.vn/LHG-ctcp-long-hau.htm
https://finance.vietstock.vn/MHC-ctcp-mhc.htm
https://finance.vietstock.vn/MWG-ctcp-dau-tu-the-gioi-di-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/NET-ctcp-bot-giat-net.htm
https://finance.vietstock.vn/PBP-ctcp-bao-bi-dau-khi-viet-nam.htm
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131 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX Nguyên vật liệu 7 

132 PMB CTCP Phân bón và Hóa chất  Dầu khí Miền Bắc HNX Nguyên vật liệu 7 

133 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Công nghiệp 7 

134 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX Tài chính 7 

135 PVI CTCP PVI HNX Tài chính 7 

136 PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX Năng lượng 7 

137 SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX Tiêu dùng thiết yếu 7 

138 SHI CTCP Quốc tế Sơn Hà HOSE Công nghiệp 7 

139 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

140 SVI CTCP Bao bì Biên Hòa HOSE Nguyên vật liệu 7 

141 SZL CTCP Sonadezi Long Thành HOSE Bất động sản 7 

142 TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy HOSE Bất động sản 7 

143 TCM  CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

144 TDW  CTCP Cấp nước Thủ Đức HOSE Tiện ích 7 

145 TNG  CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX Tiêu dùng không thiết yếu 7 

146 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong HOSE Tài chính 7 

147 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 7 

https://finance.vietstock.vn/PLC-tong-cong-ty-hoa-dau-petrolimex-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/PMB-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-bac.htm
https://finance.vietstock.vn/PRC-ctcp-logistics-portserco.htm
https://finance.vietstock.vn/PV2-ctcp-dau-tu-pv2.htm
https://finance.vietstock.vn/PVI-ctcp-pvi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVS-tong-cong-ty-co-phan-dich-vu-ky-thuat-dau-khi-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SGC-ctcp-xuat-nhap-khau-sa-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/SHI-ctcp-quoc-te-son-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/STK-ctcp-soi-the-ky.htm
https://finance.vietstock.vn/SVI-ctcp-bao-bi-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/SZL-ctcp-sonadezi-long-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TCH-ctcp-dau-tu-dich-vu-tai-chinh-hoang-huy.htm
https://finance.vietstock.vn/TCM-ctcp-det-may-dau-tu-thuong-mai-thanh-cong.htm
https://finance.vietstock.vn/TDW-ctcp-cap-nuoc-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-va-thuong-mai-tng.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/TSC-ctcp-vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho.htm
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148 TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh HNX Nguyên vật liệu 7 

149 TTH CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành HNX Tiêu dùng không thiết yếu 7 

150 TVD  CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin HNX Năng lượng 7 

151 TYA  CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Công nghiệp 7 

152 V12 CTCP Xây dựng Số 12 HNX Công nghiệp 7 

153 VIX  CTCP Chứng khoán VIX HOSE Tài chính 7 

154 VLA  CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang HNX Tiêu dùng không thiết yếu 7 

155 VNR  Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX Tài chính 7 

156 VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú HOSE Bất động sản 7 

157 VPS CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam  HOSE Nguyên vật liệu 7 

158 VTO  CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Năng lượng 7 

159 WCS  CTCP Bến xe Miền Tây HNX Công nghiệp 7 

160 ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang HOSE Tiêu dùng thiết yếu 6 

161 AGM CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang UPCOM Tiêu dùng thiết yếu 6 

162 BAX CTCP Thống Nhất HNX Bất động sản 6 

163 BID  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE Tài chính 6 

164 BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn HNX Nguyên vật liệu 6 

https://finance.vietstock.vn/TTC-ctcp-gach-men-thanh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTH-ctcp-thuong-mai-va-dich-vu-tien-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TVD-ctcp-than-vang-danh-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TYA-ctcp-day-va-cap-dien-taya-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/V12-ctcp-xay-dung-so-12.htm
https://finance.vietstock.vn/VIX-ctcp-chung-khoan-vix.htm
https://finance.vietstock.vn/VLA-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghe-van-lang.htm
https://finance.vietstock.vn/VNR-tong-cong-ty-co-phan-tai-bao-hiem-quoc-gia-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPI-ctcp-phat-trien-bat-dong-san-van-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/VPS-ctcp-thuoc-sat-trung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VTO-ctcp-van-tai-xang-dau-vitaco.htm
https://finance.vietstock.vn/WCS-ctcp-ben-xe-mien-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/AGM-ctcp-xuat-nhap-khau-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/BAX-ctcp-tho´ng-nha´t.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BPC-ctcp-vicem-bao-bi-bim-son.htm
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165 BSI CTCP Chứng khoán BIDV HOSE Tài chính 6 

166 CAN CTCP Đồ hộp Hạ Long HNX Tiêu dùng thiết yếu 6 

167 CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái HNX Nguyên vật liệu 6 

168 CAV CTCP Dây Cáp điện Việt Nam OTC Công nghiệp 6 

169 CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn HOSE Tiện ích 6 

170 CTD CTCP Xây dựng Coteccons HOSE Công nghiệp 6 

171 DAT  CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản HOSE Tiêu dùng thiết yếu 6 

172 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE Nguyên vật liệu 6 

173 DL1 CTCP Tập đoàn Alpha Seven HNX Tiện ích 6 

174 DQC  CTCP Tập đoàn Điện Quang HOSE Công nghiệp 6 

175 ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom HOSE Công nghệ thông tin 6 

176 FIT  CTCP Tập đoàn F.I.T HOSE Chăm sóc sức khỏe 6 

177 FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 6 

178 GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân HNX Nguyên vật liệu 6 

179 HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Tài chính 6 

180 HII CTCP An Tiến Industries HOSE Nguyên vật liệu 6 

181 HJS  CTCP Thủy điện Nậm Mu HNX Tiện ích 6 

https://finance.vietstock.vn/BSI-ctcp-chung-khoan-bidv.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
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https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
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https://finance.vietstock.vn/ELC-ctcp-cong-nghe-vien-thong-elcom.htm
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https://finance.vietstock.vn/GMX-ctcp-gach-ngoi-gom-xay-dung-my-xuan.htm
https://finance.vietstock.vn/HDB-ngan-hang-tmcp-phat-trien-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/HII-ctcp-an-tien-industries.htm
https://finance.vietstock.vn/HJS-ctcp-thuy-dien-nam-mu.htm
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182 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX Nguyên vật liệu 6 

183 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX Tiêu dùng không thiết yếu 6 

184 INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO HNX Công nghiệp 6 

185 INN  CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX Nguyên vật liệu 6 

186 ITD  CTCP Công nghệ Tiên Phong HOSE Công nghệ thông tin 6 

187 ITQ  CTCP Tập đoàn Thiên Quang HNX Nguyên vật liệu 6 

188 KBC  Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP HOSE Bất động sản 6 

189 KMR CTCP Mirae HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 6 

190 KSB  CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE Nguyên vật liệu 6 

191 LAF  CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An HOSE Tiêu dùng thiết yếu 6 

192 MBG CTCP Tập đoàn MBG HNX Tiêu dùng không thiết yếu 6 

193 MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp HNX Nguyên vật liệu 6 

194 NBC  CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX Năng lượng 6 

195 NBP  CTCP Nhiệt điện Ninh Bình HNX Tiện ích 6 

196 NHA  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội HOSE Bất động sản 6 

197 NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HOSE Bất động sản 6 

198 PCE CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung HNX Nguyên vật liệu 6 

https://finance.vietstock.vn/HOM-ctcp-xi-mang-vicem-hoang-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/HTC-ctcp-thuong-mai-hoc-mon.htm
https://finance.vietstock.vn/INC-ctcp-tu-van-dau-tu-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/INN-ctcp-bao-bi-va-in-nong-nghiep.htm
https://finance.vietstock.vn/ITD-ctcp-cong-nghe-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/ITQ-ctcp-tap-doan-thien-quang.htm
https://finance.vietstock.vn/KBC-tong-cong-ty-phat-trien-do-thi-kinh-bac-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/KMR-ctcp-mirae.htm
https://finance.vietstock.vn/KSB-ctcp-khoang-san-va-xay-dung-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/LAF-ctcp-che-bien-hang-xuat-khau-long-an.htm
https://finance.vietstock.vn/MBG-ctcp-tap-doan-mbg.htm
https://finance.vietstock.vn/MCC-ctcp-gach-ngoi-cao-cap.htm
https://finance.vietstock.vn/NBC-ctcp-than-nui-beo-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/NBP-ctcp-nhiet-dien-ninh-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/NHA-tong-cong-ty-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-nam-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/NTL-ctcp-phat-trien-do-thi-tu-liem.htm
https://finance.vietstock.vn/PCE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-trung.htm
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199 PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital HNX Nguyên vật liệu 6 

200 PIC  CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX Tiện ích 6 

201 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex HOSE Năng lượng 6 

202 PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic HNX Chăm sóc sức khỏe 6 

203 PMG CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung HOSE Tiện ích 6 

204 PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ HNX Nguyên vật liệu 6 

205 PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 6 

206 PSD CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX Tiêu dùng không thiết yếu 6 

207 PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ HNX Nguyên vật liệu 6 

208 PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí  HOSE Năng lượng 6 

209 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Năng lượng 6 

210 SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE Tiêu dùng thiết yếu 6 

211 SC5 CTCP Xây dựng Số 5 HOSE Công nghiệp 6 

212 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX Công nghiệp 6 

213 SDT CTCP Sông Đà 10 UPCOM Công nghiệp 6 

214 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn HNX Nguyên vật liệu 6 

215 SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HOSE Công nghiệp 6 

https://finance.vietstock.vn/PDB-ctcp-tap-doan-dau-tu-din-capital.htm
https://finance.vietstock.vn/PIC-ctcp-dau-tu-dien-luc-3.htm
https://finance.vietstock.vn/PJT-ctcp-van-tai-xang-dau-duong-thuy-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PMC-ctcp-duoc-pham-duoc-lieu-pharmedic.htm
https://finance.vietstock.vn/PMG-ctcp-dau-tu-va-san-xuat-petro-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/PMP-ctcp-bao-bi-dam-phu-my.htm
https://finance.vietstock.vn/PNJ-ctcp-vang-bac-da-quy-phu-nhuan.htm
https://finance.vietstock.vn/PSD-ctcp-dich-vu-phan-phoi-tong-hop-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PSE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-dong-nam-bo.htm
https://finance.vietstock.vn/PVD-tong-cong-ty-co-phan-khoan-va-dich-vu-khoan-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVT-tong-cong-ty-co-phan-van-tai-dau-khi.htm
https://finance.vietstock.vn/SAB-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SC5-ctcp-xay-dung-so-5.htm
https://finance.vietstock.vn/SDC-ctcp-tu-van-song-da.htm
https://finance.vietstock.vn/SDT-ctcp-song-da-10.htm
https://finance.vietstock.vn/SFN-ctcp-det-luoi-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SGN-ctcp-phuc-vu-mat-dat-sai-gon.htm
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216 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX Tài chính 6 

217 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn UPCOM Tiện ích 6 

218 SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn HOSE Tiện ích 6 

219 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE Tiêu dùng thiết yếu 6 

220 SRF CTCP SEAREFICO HOSE Công nghiệp 6 

221 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE Tài chính 6 

222 STC 

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí 

Minh 
HNX Dịch vụ truyền thông 6 

223 TBC CTCP Thủy điện Thác Bà HOSE Tiện ích 6 

224 TC6 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin KHÁC Năng lượng 6 

225 TDN  CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin KHÁC Năng lượng 6 

226 THB CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa HNX Tiêu dùng thiết yếu 6 

227 TLH CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên HOSE Nguyên vật liệu 6 

228 TMT CTCP Ô tô TMT HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 6 

229 TRC CTCP Cao su Tây Ninh HOSE Nguyên vật liệu 6 

230 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh HNX Công nghiệp 6 

231 TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 HNX Công nghiệp 6 

https://finance.vietstock.vn/SHS-ctcp-chung-khoan-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/SII-ctcp-ha-tang-nuoc-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SJD-ctcp-thuy-dien-can-don.htm
https://finance.vietstock.vn/SMB-ctcp-bia-sai-gon-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/SRF-ctcp-searefico.htm
https://finance.vietstock.vn/STB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin.htm
https://finance.vietstock.vn/STC-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/TBC-ctcp-thuy-dien-thac-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/TC6-ctcp-than-coc-sau-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TDN-ctcp-than-deo-nai-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/THB-ctcp-bia-ha-noi-thanh-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/TLH-ctcp-tap-doan-thep-tien-len.htm
https://finance.vietstock.vn/TMT-ctcp-o-to-tmt.htm
https://finance.vietstock.vn/TRC-ctcp-cao-su-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTT-ctcp-du-lich-thuong-mai-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TV3-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-3.htm
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232 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng HNX Nguyên vật liệu 6 

233 VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông HNX Bất động sản 6 

234 VCS  CTCP Vicostone HNX Nguyên vật liệu 6 

235 VHL  CTCP Viglacera Hạ Long HNX Nguyên vật liệu 6 

236 VID  CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HOSE Nguyên vật liệu 6 

237 VNT  CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương HNX Công nghiệp 6 

238 VRE CTCP Vincom Retail HOSE Bất động sản 6 

239 VTB CTCP Viettronics Tân Bình HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 6 

240 AAV  CTCP AAV Group HNX Bất động sản 5 

241 AGR  CTCP Chứng khoán Agribank HOSE Tài chính 5 

242 APC  CTCP Chiếu xạ An Phú UPCOM Công nghiệp 5 

243 BTW CTCP Cấp nước Bến Thành HNX Tiện ích 5 

244 BWE CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương HOSE Tiện ích 5 

245 CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin HNX Năng lượng 5 

246 CMC CTCP Đầu tư CMC HNX Công nghiệp 5 

247 CMS CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam HNX Công nghiệp 5 

248 CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 5 

https://finance.vietstock.vn/TXM-ctcp-vicem-thach-cao-xi-mang.htm
https://finance.vietstock.vn/VC3-ctcp-tap-doan-nam-me-kong.htm
https://finance.vietstock.vn/VCS-ctcp-vicostone.htm
https://finance.vietstock.vn/VHL-ctcp-viglacera-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/VID-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VNT-ctcp-giao-nhan-van-tai-ngoai-thuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VTB-ctcp-viettronics-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAV-ctcp-aav-group.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/APC-ctcp-chieu-xa-an-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/BTW-ctcp-cap-nuoc-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-tong-cong-ty-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CLM-ctcp-xuat-nhap-khau-than-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/CMC-ctcp-dau-tu-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-tap-doan-cmh-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CMV-ctcp-thuong-nghiep-ca-mau.htm
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249 COM CTCP Vật tư Xăng Dầu HOSE Năng lượng 5 

250 CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương HNX Công nghiệp 5 

251 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam HOSE Tài chính 5 

252 CVT CTCP CMC HOSE Nguyên vật liệu 5 

253 D11 CTCP Địa ốc 11 HNX Bất động sản 5 

254 DBD CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) HOSE Chăm sóc sức khỏe 5 

255 DHA  CTCP Hóa An HOSE Nguyên vật liệu 5 

256 DHP  CTCP Điện cơ Hải Phòng HNX Tiêu dùng không thiết yếu 5 

257 DVP  CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ HOSE Công nghiệp 5 

258 ECI CTCP Tập Đoàn ECI HNX Dịch vụ truyền thông 5 

259 GDW  CTCP Cấp nước Gia Định HNX Tiện ích 5 

260 GEG  CTCP Điện Gia Lai HOSE Tiện ích 5 

261 GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HOSE Năng lượng 5 

262 HAD  CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương HNX Tiêu dùng thiết yếu 5 

263 HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang HNX Nguyên vật liệu 5 

264 HLC CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin HNX Năng lượng 5 

265 HMH CTCP Hải Minh HNX Công nghiệp 5 

https://finance.vietstock.vn/COM-ctcp-vat-tu-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/CTB-ctcp-che-tao-bom-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CTS-ctcp-chung-khoan-ngan-hang-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVT-ctcp-cmc.htm
https://finance.vietstock.vn/D11-ctcp-dia-oc-11.htm
https://finance.vietstock.vn/DBD-ctcp-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh-bidiphar.htm
https://finance.vietstock.vn/DHA-ctcp-hoa-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DHP-ctcp-dien-co-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DVP-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-cang-dinh-vu.htm
https://finance.vietstock.vn/ECI-ctcp-tap-doan-eci.htm
https://finance.vietstock.vn/GDW-ctcp-cap-nuoc-gia-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/GEG-ctcp-dien-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/GSP-ctcp-van-tai-san-pham-khi-quoc-te.htm
https://finance.vietstock.vn/HAD-ctcp-bia-ha-noi-hai-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/HGM-ctcp-co-khi-va-khoang-san-ha-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/HLC-ctcp-than-ha-lam-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/HMH-ctcp-hai-minh.htm
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266 HSL CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà HOSE Tiêu dùng thiết yếu 5 

267 LBM  CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng HOSE Nguyên vật liệu 5 

268 LCG CTCP Lizen HOSE Công nghiệp 5 

269 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn HOSE Tiêu dùng thiết yếu 5 

270 NBB  CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy HOSE Bất động sản 5 

271 NHC  CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp HNX Nguyên vật liệu 5 

272 NHH  CTCP Nhựa Hà Nội HOSE Nguyên vật liệu 5 

273 NKG  CTCP Thép Nam Kim HOSE Nguyên vật liệu 5 

274 NNC  CTCP Đá Núi Nhỏ HOSE Nguyên vật liệu 5 

275 NRC  CTCP Tập Đoàn Danh Khôi HNX Bất động sản 5 

276 NTH  CTCP Thủy điện Nước Trong HNX Tiện ích 5 

277 NVB  Ngân hàng TMCP Quốc Dân HNX Tài chính 5 

278 PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 HOSE Công nghiệp 5 

279 PCG CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị OTC Tiện ích 5 

280 PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings HOSE Công nghiệp 5 

281 PIT  CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex HOSE Tiêu dùng thiết yếu 5 

282 PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam HNX Công nghiệp 5 

https://finance.vietstock.vn/HSL-ctcp-dau-tu-phat-trien-thuc-pham-hong-ha.htm
https://finance.vietstock.vn/LBM-ctcp-khoang-san-va-vat-lieu-xay-dung-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/LCG-ctcp-lizen.htm
https://finance.vietstock.vn/LSS-ctcp-mia-duong-lam-son.htm
https://finance.vietstock.vn/NBB-ctcp-dau-tu-nam-bay-bay.htm
https://finance.vietstock.vn/NHC-ctcp-gach-ngoi-nhi-hiep.htm
https://finance.vietstock.vn/NHH-ctcp-nhua-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/NKG-ctcp-thep-nam-kim.htm
https://finance.vietstock.vn/NNC-ctcp-da-nui-nho.htm
https://finance.vietstock.vn/NRC-ctcp-tap-doan-danh-khoi.htm
https://finance.vietstock.vn/NTH-ctcp-thuy-dien-nuoc-trong.htm
https://finance.vietstock.vn/NVB-ngan-hang-tmcp-quoc-dan.htm
https://finance.vietstock.vn/PC1-ctcp-tap-doan-pc1.htm
https://finance.vietstock.vn/PCG-ctcp-dau-tu-phat-trien-gas-do-thi.htm
https://finance.vietstock.vn/PHC-ctcp-xay-dung-phuc-hung-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/PIT-ctcp-xuat-nhap-khau-petrolimex.htm
https://finance.vietstock.vn/PPS-ctcp-dich-vu-ky-thuat-dien-luc-dau-khi-viet-nam.htm
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283 PPY CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên HNX Năng lượng 5 

284 PTC CTCP Đầu Tư Icapital HOSE Tiện ích 5 

285 PTD CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh HNX Công nghiệp 5 

286 PVG CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam HNX Tiện ích 5 

287 SAV CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 5 

288 SDN CTCP Sơn Đồng Nai HNX Nguyên vật liệu 5 

289 SEB CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung HNX Tiện ích 5 

290 SGR CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn HOSE Bất động sản 5 

291 SLS CTCP Mía Đường Sơn La HNX Tiêu dùng thiết yếu 5 

292 SMC CTCP Đầu tư Thương mại SMC HOSE Nguyên vật liệu 5 

293 SMN CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam HNX Dịch vụ truyền thông 5 

294 SRC CTCP Cao su Sao Vàng HOSE Tiêu dùng không thiết yếu 5 

295 STG CTCP Kho vận Miền Nam HOSE Công nghiệp 5 

296 SZB CTCP Sonadezi Long Bình HNX Bất động sản 5 

297 SZC CTCP Sonadezi Châu Đức HOSE Bất động sản 5 

298 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An OTC Tiêu dùng thiết yếu 5 

299 TCD CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI HOSE Công nghiệp 5 

https://finance.vietstock.vn/PPY-ctcp-xang-dau-dau-khi-phu-yen.htm
https://finance.vietstock.vn/PTC-ctcp-dau-tu-icapital.htm
https://finance.vietstock.vn/PTD-ctcp-thiet-ke-xay-dung-thuong-mai-phuc-thinh.htm
https://finance.vietstock.vn/PVG-ctcp-kinh-doanh-lpg-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SAV-ctcp-hop-tac-kinh-te-va-xuat-nhap-khau-savimex.htm
https://finance.vietstock.vn/SDN-ctcp-son-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/SEB-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/SGR-ctcp-tong-ctcp-dia-oc-sai-gon.htm
https://finance.vietstock.vn/SLS-ctcp-mia-duong-son-la.htm
https://finance.vietstock.vn/SMC-ctcp-dau-tu-thuong-mai-smc.htm
https://finance.vietstock.vn/SMN-ctcp-sach-va-thiet-bi-giao-duc-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SRC-ctcp-cao-su-sao-vang.htm
https://finance.vietstock.vn/STG-ctcp-kho-van-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/SZB-ctcp-sonadezi-long-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/SZC-ctcp-sonadezi-chau-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TAC-ctcp-dau-thuc-vat-tuong-an.htm
https://finance.vietstock.vn/TCD-ctcp-tap-doan-xay-dung-tracodi.htm
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300 TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HOSE Bất động sản 5 

301 TIX  

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu 

tư Tân Bình 
HOSE Bất động sản 5 

302 TJC  CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại HNX Công nghiệp 5 

303 TMS  CTCP Transimex HOSE Công nghiệp 5 

304 TN1 CTCP Rox Key Holdings HOSE Bất động sản 5 

305 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX Công nghiệp 5 

306 TVS  CTCP Chứng khoán Thiên Việt HOSE Tài chính 5 

307 VCB  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam HOSE Tài chính 5 

308 VCC  CTCP Vinaconex 25 HNX Công nghiệp 5 

309 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 HNX Công nghiệp 5 

310 VFG  CTCP Khử trùng Việt Nam HOSE Nguyên vật liệu 5 

311 VHM CTCP Vinhomes HOSE Bất động sản 5 

312 VNC  CTCP Tập đoàn Vinacontrol HNX Công nghiệp 5 

313 VND  CTCP Chứng khoán VNDIRECT  HOSE Tài chính 5 

314 VNF  CTCP Vinafreight HNX Công nghiệp 5 

315 VNS  CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Công nghiệp 5 

https://finance.vietstock.vn/TDC-ctcp-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/TIX-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-va-dau-tu-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/TJC-ctcp-dich-vu-van-tai-va-thuong-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/TMS-ctcp-transimex.htm
https://finance.vietstock.vn/TN1-ctcp-rox-key-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TV4-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-4.htm
https://finance.vietstock.vn/TVS-ctcp-chung-khoan-thien-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VCC-ctcp-vinaconex-25.htm
https://finance.vietstock.vn/VE4-ctcp-xay-dung-dien-vneco4.htm
https://finance.vietstock.vn/VFG-ctcp-khu-trung-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/VNC-ctcp-tap-doan-vinacontrol.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VNF-ctcp-vinafreight.htm
https://finance.vietstock.vn/VNS-ctcp-anh-duong-viet-nam.htm


96 

 

316 VPG CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát HOSE Nguyên vật liệu 5 

317 VSM  CTCP Container Miền Trung HNX Công nghiệp 5 

318 VTC CTCP Viễn thông VTC HNX Dịch vụ truyền thông 5 

319 VTV  CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM HNX Năng lượng 5 

 

https://finance.vietstock.vn/VPG-ctcp-dau-tu-thuong-mai-xuat-nhap-khau-viet-phat.htm
https://finance.vietstock.vn/VSM-ctcp-container-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/VTC-ctcp-vien-thong-vtc.htm
https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm

